ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HSG
VẤN ĐỀ I: GƯƠNG PHẲNG.
Dạng 1: (TÍNH GÓC TỚI VÀ GÓC PHẢN XẠ)
	1. Định luật phản xạ ánh sáng.
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới (i = i’)

2/. Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng:
Ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, không hứng được trân màn chắn.

Khoảng cách từ 1 điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của vật đến gương.

- Các  tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có hướng kéo dài đi qua ảnh của S’.
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Câu 1: Cho tia tới SI hợp với gương một góc 300. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ.
	
	


Câu 2: Cho tia phản xạ hợp với gương một góc 500. Hãy vẽ tiếp tia tới và tính góc tới.

Câu 3: chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng ( hính 4.2 SBT VL7) lên một gương phẳng .

a. Vẽ tia phản xạ.

b. Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang  chiếu từ trái sang phải. 
	
	


Câu 4: chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu đước tia phản xạ tạo với tia tới một góc 400. Góc tới có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 5: Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như (hình 4.5 SBTVL7 trang 12 ) ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng .Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị bằng bao nhiêu.
	
	


Câu 6: Một tia tới tạo với gương một góc 1200 (như hình 4.6SBT L7).  Góc phản xạ có giá trị bằng bao nhiêu.
Câu 7: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, ta thu được một tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 600. Tìm giá trị góc tới và góc phản xạ.
	
	


Câu 8: Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau,tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 ( hình 4.7SBT 7 tr 14) góc tạo bởi tia tới  SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị bao nhiêu?
Câu 9: cho 1 tia sáng SI chiếu lên 1 gương phẳng như hình vẽ một góc 300.

a. Nêu cách vẽ tia phản xạ.

b. Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ trái sang phải. Nệu cách vẽ( sbdHSG vật lí 7)
	
	


Câu 10: Vào lúc mặt  trời rọi xiên 1 góc 450 xuống bề mặt trái đất, nếu muốn hướng tua nắng theo phương thẳng đứng xuống một đáy giếng sâu, phải đặt gương phẳng nghiêng một góc bao nhiêu độ so với mặt phẳng nằm ngang( sbdHSG vật lí 7 tr24)

Dạng 2:  ( VẼ TỚI VÀ TIA PHẢN XẠ QUA 2 ĐIỂM CHO TRƯỚC VÀ  XÁC ĐỊNH VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG)
	


Câu 1:Vẽ tia sáng xuất phát từ S, sau khi phản xạ trên gương phẳng sẽ đi qua điểm A.( Sách NC và pt vl7 tr 18)
	
	


Câu 2:Vẽ tia sáng xuất phát từ S, sau khi phản xạ trên gương phẳng sẽ đi qua điểm R.

Câu 3: Vẽ một điềm sáng S đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S tới gương.
a. Hãy vẽ ảnh S’ của S qua gương .

b. Từ đó vẽ tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK.

c. Đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh S’.

d. Giải thích vì sao ta nhìn thấy ảnh S’ mà không hứng được ảnh đó trên màn chắn.
	
	


Câu 4:Đặt mắt tại điểm M trước một gương phẳng AB ( hình 2.15sách NC và pt vl7tr21) thí có thể nhìn thấy ảnh tạo bởi gương của các vật nằm trong vùng không gian nào.
Câu 5: Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng nhỏ AB (tr14 như trên).Hãy xác định vùng không gian cần đặt mắt để có thề nhìn thấy S’ của điểm sáng S.
	
	


Câu 6: Vật sáng AB có dạng mũi tên đặttrên mặt nằm ngang trước một gương phẳng có ảnh A’B’ thẳng đứng .Tìm vị trí đặt gương.( hình.  2.13trang 20)
Câu 7:Một vật sáng có dạng một mũi tên đặt trước một gương phẳng .Gương phẳng hợp với phương nằm ngang một góc 600 ( hinh 2.14) 
Tìm vị trí của ảnh tạo bởi gương.

Nếu hạ gương phẳng  xuống sao cho gương hợp với phương nằm ngang một góc 450 thì ảnh của vật có vị trí như thế nào so với vật.
	
	


DẠNG 3:   XÁC ĐỊNH VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG.

	


Câu 1: Cho 1 điểm sáng S. Hãy vẽ ảnh S’ của S qua gương phẳng. Xác định vùng đặt mắt để nhìn thấy ảnh S’.(sách BDHSG7  tr 26).

	
	


Câu 2: Cho một điểm sáng S đặt trước 1 gương phẳng, cách gương 6cm.

a. Hãy vẽ ảnh của S tạo bởi gương theo 2 cách.

- áp dụng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

- áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.

    b. Nhận xét ảnh S’ của S qua 2 cách vẽ.(sách BDHSG7  tr 26).
Câu 3: Hãy vẽ ảnh của các vật sáng trong các  định trường hợp sau và xác định vùng đặt mắt trước gương để mắt có thể nhìn thấy ảnh của các vật sáng đó..(sách BDHSG7  tr 28).
	
	


Câu 4: Một gương phẳng hình tròn đường kính 20cm được đặt nằm ngang trên một nhà sàn, mặt phản xạ hướng lên trên. Có một bóng đèn S nằm trên đường vuông góc với gương tại tâm O của gương với SO = 2cm như hình vẽ.  Vệt sáng CD = 80cm. Tính khoảng cách từ sàn nhà đến trần nhà.( sách BDHSG7  tr 30).
Câu 5: Một vật AB có hình dạng mũi tên đặt trước một gương phẳng(M ) như hình vẽ.
a. Hãy dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng và định luật phản xạ ánh sáng để vẽ ảnh của vật này và xác định vùng đặt mắt để nhìn thấy ảnh A’B’.

b. Trình bày cách vẽ..( sách BDHSG7  tr 31).
	
	


Câu 6: Cho một gương phẳng ( G ) hai điểm sáng S1, S2 và vị trí đặt mắt M như hình vẽ. Mắt có nhìn thấy ảnh S1,S2 qua gương không ? Tại sao?( sách BDHSG7  tr 33).
Câu 7**:Cho 2 điểm A,B đặt trước một gương phẳng M.

a. Vẽ ảnh A,B qua gương.

b. Đ ặt mắt ở đâu, thì quan sát thấy 2 ảnh trùng nhau ( hai ảnh nằm trên một đường thẳng).( sách BDHSG7  tr 27).
	
	


Câu 8**:Cho gương phẳng hình vuông cạnh a đặt thẳng đứng trên một nền nhà, mặt hướng vào tường và song song với tường. Trên nền nhà, sát chân tường trước gương có một nguồn sáng S. Xác định kích thước của vệt sáng trên tường do chùm tia phản xạ tạo nên( sách BDHSG7  tr 34).
Dạng : 3( bài tập nâng cao)
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Câu 1: Có hai gương phẳng quay mặt phản xạ vào nhau và hợp với nhau một góc 450.Chiếu một tia sáng SI song song với gương này đến gương kia.
Vẽ tiếp đường truyền của tai sáng qua hệ 2 gương

Xác định góc hợp bởi tia phản xạ cuối cùng với mỗi gương.( snc và phát triển vl7tr13)
	
	


Câu 2:Mặt phản xạ của hai gương phẳng hướng vào nhau và hợp với nhau một góc α.Tia tới SI song song với gương này và đi đến gương kia .Vẽ đường truyền tiếp theo của tia SI qua hệ 2 gương trong trường hợp : ( snc và phát triển vl7tr19)
a. α = 900.


b. α = 600.


c. α = 450.

d. α = 300.
Câu 3: Hai điểm A và B đặt trước hai gương phẳng quay mặt phản xạ vào nhau và hợp với nhau một góc α. Hãy vẽ đường đi của tia sáng xuất phát từ A sau khi phản xạ lần  lượt một lần trên hai gương sẽ đi qua B trong mỗi trường hợp sau. ( snc và phát triển vl7tr19) 
a. α = 600.

b. α = 1200.
	
	


Câu 4: Đặt hai gương nhỏ ở M và N. Một điểm sáng S đặt trước hai gương sao cho SM = SN =MN. Xác định góc giữa hai gương để cho một tia tới đi từ S phản xạ lần lượt một lần trên gương ở M và N, tia phản xạ cuối cùng sẽ:
a. đi qua S.

b. Đi ngược lại theo đường cũ.

c. Song song với tia đầu tiên. ( snc và phát triển vl7tr19)
Câu 5: Một tia sáng S đặt trước mặt phản xạ của hai gương phẳng .Biết S1 là ảnh của điểm sáng S qua gương G1, S2 là ảnh của điểm sáng S qua gương G2.Tìm góc hợp bởi hai gương sao cho S,S1,S2 nằm trên ba đỉnh của một tam giác đều. ( snc và phát triển vl7tr19)
	
	


Câu 6: Một điểm sáng S đặt trước mặt phản xạ của hai gương phẳng .Biết S1 là ảnh của điểm sáng S qua gương G1, S2 là ảnh của điểm sáng S qua gương G2 và SS1= 30cm,SS2 = 40cm, S1S2​  =50cm. Tìm góc hợp bởi 2 gương. ( snc và phát triển vl7tr19)
Câu 7: Hai gương phẳng có mặt phản xạ quay vào nhau. Chiếu một tia sáng dưới một góc là 450 đến một gương. Sau khi phản xạ một lần trên mỗi gương, cho tia phản xạ thứ hai song song với tia tới thứ nhất. Tìm góc hợp bởi hai gương. ( snc và phát triển vl7tr20)
	
	


Câu 8: cho hai gương phẳng song song với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau.Hai điểm P và Q nằm giữa hai gương. Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ P phản xạ lần lượt trên gương thứ nhất, gương thứ 2 rồi cuối cùng đi qua Q.( BT lớp 6 và 7 tr78))
Câu 9: cho hai gương phẳng song song với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau.Hai điểm A và C nằm giữa hai gương. Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt trên gương thứ 2, gương thứ nhất rồi cuối cùng đi qua Q.( BT lớp 6 và 7))
	
	


 Câu 10: một điểm sáng S đặt trước 3 gương AB,BC,CD như hỉnh vẽ (H2.12) .Vẽ đường đi của tia sáng xuất phát tử S phản xạ lần lượt trên gương AB,BC,CD rồi đi qua S.( snc và phát triển vl7tr20)
Câu11: Cho hai gương như (hình 2.18). Tia sáng SI được chiếu đến gương G1lẩn lượt phản xạ một lần trên mỗi gương. Biết góc tới trên gương G1bằng 300. Tìm góc α để tia tới trên gương G1 và tia phản xạ trên gương G2 vuông góc với  nhau.
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Câu 12:  Hai gương G1 và G2 có mặt phản xa7 quay vào nhau và tạo với nhau 1 góc α ( hình vẽ ). Tia tới SI được chiếu lên gương G1 lần lượt phản xạ trên gương G2. Biết góc  tới trên gương G1 là 300. Tính góc  α để cho tia tới G1 và tia phản xạ trên gương G2 vuông góc nhau.( sách BDHSG7  tr 21).
Câu 13:  Hai gương M1 và M2 có mặt phản  xạ quay vào nhau và tạo với nhau 1 góc α ( hình vẽ ). Hai điểm A và B nằm trong khoảng 2 gương. Hãy trình bày cách vẽ đường đi của  tia sáng từ A đến gương (M1) tại I, phản xạ đến gương M2 tại J rồi truyền đến B . Xét 2 trường hợp : 
a. α là góc nhọn.

b. α là góc tù.

c. Nêu điền kiện để phép vẽ thực hiện được. (sách BDHSG7  tr 22).
	
	


Câu 14: Hai gương G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau 1 góc 600. Một điểm sáng S nằm trong khoảng 2 gương.

a. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S và phản xạ lần lượt trên gương G1 và G2 rồi quay lại S.

b. Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và phản xạ đi qua S.(sách BDHSG7  tr 27).

Câu 15: Cho một gương phẳng (G) hai điểm sáng S1,S2 và vị trí M như hình vẽ. Mắt có thể thấy ảnh của S1,S2 qua gương không? Tại sao?(sách BDHSG7  tr 33).
Cho 2 gương M,N và 2 điểm A,B như hình vẽ. Hãy vẽ các tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt trên 2 gương rồi đến B trong 2 trường hợp.
a. Đến gương  M trước.

b.Đến gương  N trước.(sách BDHSG7  tr 34).
	
	


Câu 16**: Cho 2 gương phẳng AB và CD đặt song song có mặt phản xạ quay vào nhau như hình vẽ. Hãy vẽ đường đi của tia sáng từ S đến O trong các trường hợp sau:

a. Tia sáng phản xạ trên mỗi gương một lần.

b. Tia sáng phản xạ trên gương AB hai lần và trên gương CD 1 lần.(sách BDHSG7  tr 34).

Câu 17**: Các gương phẳng AB,BC,CD được sắp xếp như hình vẽ . ABCD là hình chữ nhật có cạnh AB=a, BC= b, điểm S là điểm sáng nằm trên cạnh AD và biết SA= b1. Dựng tia sáng S phản xạ lần lượt trên mỗi gương AB,BC,CD một lần rồi trở lại S. Hãy vẽ và nêu cách vẽ đường đi tia sáng.(sách BDHSG7  tr 36).

	
	


Câu 18**: 'Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng OM như hình vẽ. Khi cho gương quay một góc 300 quanh O thì ảnh của S di chuyển trên đường nào? Đoạn thẳng OS’ quay được một góc bằng bao nhiêu?.(sách BDHSG7  tr 32).
Câu 19**: Trước 2 gương G1và G2 đặt quay mặt phản xạ vào nhau có một màn chắn cố định với khe AB và một điểm sáng S như hình vẽ. Hãy vẽ một chùm sáng phát ra từ S phản xạ qua 2 gương G1 và G2 sao cho có chùm tia phản xạ  vừa vặn lọt qua khe AB.(sách BDHSG7  tr 29).
	
	


Câu 20: Cho 2 gương và 2 điểm S,R được bố trí như hình vẽ. điểm S cách G1 10cm R cách G2 20 cm, hai gương cách nhau 45 cm và S cao hơn R 30cm.
a. Trính bày cách vẽ một tia sáng xuất phát từ S phản xạ trên gương G1,G2 rồi đến R.

b. Tính chiều dài đường đi tia sáng từ S đến R( ĐỀ THI HSG năm 2014- 2015) 
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  VẤN ĐỀ II: NHIỆT HỌC.

	Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên được tính theo công thức:
Qthu vào = m.C∆t = m.C(t02 - t01 ) 
Qtỏa ra = m.C∆t = m.C(t01 - t02 )
m: khối lượng của vật (đv:kg)

C: Nhiệt dung riêng của chất tạo nên vật( đv:J/kg.K)

 t01: nhiệt độ ban đầu của vật (đv:C0)
t02: nhiệt độ lúc sau của vật (đv:C0)
1kJ = 1000J 

1m3 = 1000dm3 = 1000 lít


DẠNG 1
Câu 1: Người ta cung cấp cho 20lit nước một nhiệt lượng là Q= 2.000KJ. Hỏi nước sẽ tăng bao nhiêu độ ? Cho Cnước  = 4190 J/kg.k, DNước = 1000kg/m3..


ĐS: ∆t= 23,870C.
Câu 2: Người ta đun nóng 10 lít nước từ nhiệt độ ban đầu t​1. Biết rằng nước sôi 1000C. Khi nó hấp thu một nhiệt lượng là 2940KJ. Tính nhiệt độ ban đầu của nước Cnước =4190 J/kg.k, DNước = 1000kg/m3.. ĐS: t01= 300C.
Câu 3: Một bình nhôm có khối lượng 150g chứa 300g nước, tất cả ở 150C . Người ta thả vào bình một thoải đồng ở nhiệt độ 1000 C .Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 200C,Tính.

A: Nhiệt lượng thoải đồng tỏa ra .

B: khối lượng của thoải đồng .

Cho biết :Cnước =4200J/kg.k,Cnhôm=880J/kg.k,Cđồng=380J/kg.k.
    Câu 4: Một thỏi đồng nặng 1200g và một thoải nhôm nặng 500g được nung nóng tới 1200 C rồi thả cả hai vào một bình đựng nước 1250g nước . Sau khi cân bằng nhiệt ,nhiệt độ sau cùng của hổn hợp là 600C . Tính  nhiệt lượng nước thu vào,  Cho Cnhôm=880J/kg.k, Cđồng=380J/kg.k.
Câu 5: Có 20 lít nước sôi nhiệt độ 1000C đựng trong một thùng. Hỏi khi nhiệt độ của nước giảm còn 300C thì nước đã tỏa ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng bao nhiêu? Cho CNƯỚC  =4200J/Kg.K, khối lượng riêng của nước  D = 1000kg/m3.
Câu 6: người ta cung cấp cho 20 lít nước một nhiệt lượng là Q =  2.000 KJ. Hỏi nước sẽ tăng thêm bao nhiêu độ? Cho nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K.
Câu 7: Người ta đun nóng 10 lít nước từ nhiệt độ ban đầu t1. Biết rằng nước sôi (t2 = 1000C) khi nó hấp thụ một nhiệt lượng 2940KJ.Tính nhiệt độ ban đầu của nước. Cho CNƯỚC  = 4200J/kg.k.
Câu 8: Một ấm nhôm khối lượng m chứa 2kg nước ở nhiệt độ t1 = 250C. Sau khi được cung cấp nhiệt lượng Q = 574,6KJ nhiệt độ của ấm tăng đến t2 = 900C.Tính khối lượng m của ấm .Cho nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880J/kG.k và 4200 J/kG.k. Bỏ qua sự mất mát nhiệt tỏa ra môi trường. 
Câu 9: một ấm nhôm khối lượng 500g chứa 2 lít nước. Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước trong ấm là 663KJ. Tính nhiệt dung riêng của nhôm.Nhiệt độ ban đầu của nước là 250C. Biết rằng nhiệt độ của ấm nhôm luôn bằng nhiệt độ của nước. Cho biết :Cnước =4200J/kg.k
Câu 10:Một thanh thép có khối lượng 4kg và nhiệt độ 2500. Sau khi nó tỏa ra một nhiệt lượng 184 KJ thí nhiệt độ của nó là bao nhiêu? Cho biết :Cthép =460J/kg.k
Câu 11: một thỏi kim loại có khối lượng 4 kg và nhiệt độ 300C.Người ta cung cấp một nhiệt lượng 276KJ.thì nhiệt độ của nó tăng lên thành 1800C. Cho biết đó là kim loại gì?
Câu 12: Một khối nước đá 1,5kg ở nhiệt độ 100C trao đổi với môi trường ngoài nhiệt lượng là 25,2kJ.Tính nhiệt độ cuối cùng của khối nước .Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2100 J/kg.K.
Câu 13: Tính nhiệt lượng cân bằng của nước khi pha 2 lít nước 800C vào 3 lít nước 200C .Trrong hai trường hợp .

A: Bỏ qua sự hao phí trong quá trình truyền nhiệt .

B: hiệu suất trao đổi nhiệt là 80%( biết CNưoc=4200J/Kg.k,Dnước =1000kg/m3 )

Câu 14: Một thau nhôm khối lượng 0,5kg đựng 2kg nước ở 200C .

A: thả vào thau một khối đồng có khối lượng 200g lấy ở lò ra .nước nóng lên đến 240C .tìm nhiệt độ ban đầu của bếp lò ?biết Cnhôm =880J/Kg.k, Cnước =4200J/Kg.k Cđồng =380J/Kg.k.Bỏ qua sự tỏa nhiệt của môi trường .

B: Thực ra trong trường hợp này, nhiệt lượng tỏa ra môi trường là 100% nhiệt lượng cung cấp cho thau nước .Tìm nhiệt độ thực của bếp lò ?
Câu 15: Người ta thả một thoải đồng nặng 0,4 kg ở nhiệt độ 800 C vào 0,25 kg nước ở nhiệt độ 180C. Hãy xác định nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt .Cho nhiệt dung riêng của đồng là 400 J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K.( Sách 500BT vật lí tr 123) 
Câu 16:Người ta thả một thoải sắt khối lượng m1=  0, 6kg ở nhiệt độ t1 = 1000 C vào một sô nước chứa m2 = 4 kg nước ở nhiệt độ t2 = 250C. Hãy xác định nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt .Cho nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K.( Sách pho tovật lí tr 90)   
Câu 17:Người ta thả đồng thơi 200g sắt ở 150 Cvà 450g đồng ở nhiệt độ 250C vào 150g nước ở nhiệt độ 800C. Hãy xác định nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt .Cho nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/kg.K, của đồng là 400 J/kg.K,  của nước là 4200J/kg.K.( Sách pho to vật lí tr 90)
Câu 18: Người ta trộn m1 = 500g nước đá ,m2 = 500g nước  cùng nhiệt độ t1 =00C vào một xô nước ở nhiệt độ 500C.Khối lượng tổng cộng của chúng là 2kg.Tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt, cho Cn =4200 J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/kg.K( Sách pho to tr91)

Câu 19: Người ta trộn m1 = 500g nước đá ,m2 = 1kg nước  cùng nhiệt độ t1 =00C vào một xô nước ở nhiệt độ 500C.Khối lượng tổng cộng của chúng là 3kg.Tính nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt, cho Cn =4200 J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/kg.K( Sách pho to tr91)    
Câu 20: Người ta cần có 30 lít nước ở nhiệt độ t = 350 C để tắm. Nhiệt độ ban đầu của nước là t1 = 200C. Hỏi cần phải cung cấp cho khối nước đó một nhiệt lượng bằng bao nhiêu: cho Cho nhiệt dung riêng của  nước là 4200J/kg.K.( Sách 500BT vật lí tr 123)   
Câu 21: Một chiếc ấm nhôm khối lượng m1 = 0,5 kg, chứa m2  = 2kg nước .Tất cả đang  ở nhiệt độ ban đầu t1 = 200C. Hỏi phải tốn bao nhiêu nhiệt lượng để ấm nước đạt đến nhiệt độ 1000C ? cho nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K.( Sách 500BT vật lí tr 123)   
Câu 22:  đổ một lượng chất lỏng vào 150g nước ở nhiệt độ 1000C .Khi có cân bằng nhiệt ,nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp là 800c ,khối lượng của hỗn hợp là 150g .Tìm nhiệt độ ban đầu của chất lỏng ,biết nhiệt dung riêng của chất lỏng đã đổ vào là 2500 J/kg .k ,Cnước  =4200 J/kg.k,bỏ qua sự truyền nhiệt cho vỏ bình và môi trường .
Câu 23: một hỗn hợp gồm ba chất lỏng không có tác dụng hoá học với nhau có khối lượng lần lượtb là m1=1kg ,m2= 2kg ,m3= 3kg biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ ban đầu của chúng lần lượt là C1 =2000J/kg K, .( Sách 500BT vật lí tr 123)   
t2=100C ,C2 =4000J/kg.k ,t2 =100C, C3 =3000J/kg.k ,t3 =500C.tính .

a: Nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng nhiệt .

b: nhiệt lượng để làm nóng hỗn hợp từ điều kiện ban đầu đến 300C.
Câu 24: có 20 lít nước sôi nhiệt độ 1000C đựng trong một thùng. Hỏi khi nhiệt độ của nước giảm còn 300C thì nước đã toả ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng là bao nhiêu ? cho Cn =4200 J/kg.k (bài toập nâng cao vật lý 8 tr100)
Câu 25: một ấm nhôm khối lượng 500g chứa 10 lít nước .Tính nhiệt lượng tối thiểu cấn thiết để đun sôi nước ,biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 250C CNHÔM =880J/kg.k Cn =4200 J/kg.k. (bài tập nâng cao vật lý 8 tr103)

Câu 26**: Dùng một bếp dầu để đun một lượng nước có khối lượng m1= 1kg, đựng trong một ấm bằng nhôm có khối lượng m2= 500g thì sau thời gian t​1=10 phút nước sôi. Nếu dùng bếp dầu trên để đun sôi một lượng nước có khối lượng m3 đựng trong ấm trên trong cùng điều kiện thì thấy sau 19 phút nước sôi . Tính khối lượng nước m3. Biết nhiệt dung riêng của nước, nhôm lần lượt là C1= 4200J/kg.K , C2= 880J/kg.K và nhiệt lượng do bếp tỏa ra đều đặn.( sách đề thi HSG 9 tr78)
Câu 27**: Một bếp dầu đun 1 lít nước đựng trong một ấm bằng nhôm khối lượng m2 =300g thì sau thời gian t1=10 phút nước sôi. Nếu dùng bếp và dùng ấm trên để đun 2 lít nước trong cùng đều kiện thì trong bao lâu nước sôi ? cho biết CNưoc=4200J/Kg.k, CNhôm=880J/Kg.k, biết nhiệt độ do bếp cung cấp đều đặn . Sách 500BT vật lí tr 130)

Đ S:

Câu : 28**Một bếp dầu đun 4 lít nước đựng trong một ấm bằng đồng khối lượng m2 =200g thì sau thời gian t1=15 phút nước sôi .Nếu dùng bếp và dùng ấm trên để đun 2 lít nước trong cùng đều kiện thì trong bao lâu nước sôi ? cho biết CNưoc=4200J/Kg.k, Cđồng=380J/Kg.k, biết nhiệt độ do bếp cung cấp đều đặn .

DẠNG 2 (TÌM KHỐI LƯỢNG TRONG HỖN HỢP)
 Câu1: Trộn lẫn rượu vào nước người ta thu được một hỗn hợp có khối lượng 188g ở nhiệt độ 300C.Tính khối lượng nước và rượu đã pha,biết rằng lúc đầu rượu có nhiệt độ 200C và nước có nhiệt độ 800C. Cho biết nhiệt dung riêng của rượu và nước tương ứng là 2500J/kg.k và 4200J/kg.k .Bỏ qua sự bốc hơi của rượu .
Câu 2:  Trộn lẫn rượu vào nước người ta thu được một hỗn hợp có khối lượng 140g ở nhiệt độ 360C.Tính khối lượng nước và rượu đã pha , biết rằng lúc đầu rượu có nhiệt độ 190C và nước có nhiệt độ 1000C .cho biết nhiệt dung riêng của rượu và nước tương ứng là 2500J/kg.k và 4200J/kg.k .Bỏ qua sự bốc hơi của rượu .
Câu 3:  Trộn lẫn dầu vào nước người ta thu được một hỗn hợp có khối lượng 160g ở nhiệt độ 380C.Tính khối lượng nước và dầu đã pha , biết rằng lúc đầu dầu có nhiệt độ 200C và nước có nhiệt độ 800C .cho biết nhiệt dung riêng của dầu và nước tương ứng là 800J/kg.k và 4200J/kg.k .Bỏ qua sự bốc hơi của dầu .
Câu 4 : Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m1= 100g chứa m2= 400g nước ở nhiệt độ t1=100C. Người ta thả vào một nhiệt lượng kế một thoải hợp kim nhôm và thiếc có khối lượng m= 200g được nung nóng đến nhiệt độ t2= 1200C. Nhiệt độ cân bằng của hệ thống là 140C. Tính khối lượng của nhôm và thiếc có trong kim loại. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước, thiếc là lượt là C1= 900J/kg.K ;C2= 4200J/kg.K ;C3= 230J/kg.K( Đề Thi HSG huyện năm 2018)
Câu 5 **: Một thoải hợp kim chì - kẽm có khối lượng 500g ở nhiệt độ 1200C được thả vào một nhiệt lượng kế có nhiệt dung riêng 300 J/kg.K chứa 1kg nước ở 200C.Nhiệt dộ khi bằng là 220C. Tìm khối lượng chì và kẽm trong hợp kim biệt nhiệt dung riêng của chì là 130J/kg.k, biết nhiệt dung riêng của kẽm là 400J/kg.k biệt nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.k( sách BT NC VL 8 tr 123)
DẠNG 3 ( RÓT NƯỚC QUA LẠI)

Câu 1: Có 2 bình cách nhiệt. Bình thứ nhất chứa m1= 2kg  nước ở nhiệt độ t1 = 400C. Bình thứ hai  chứa m2= 1kg  nước ở nhiệt độ t2 = 200C. Nếu trút từ bình 1 sang bình 2 một lượng nước m (kg) .Để bình 2 nhiệt độ ổn định lại trút một lượng nước từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t1’ =380C. Tính khối lượng nước (m) đã trút ở mỗi lần và nhiệt độ cân bằng t2’ở bình 2.( Sách pho to vật lí tr 91)
Câu 2: Có 2 bình cách nhiệt. Bình thứ nhất chứa  5lít nước ở nhiệt độ t1 = 600C. Bình thứ hai  chứa 1lít  nước ở nhiệt độ t2 = 200C. Nếu trút từ bình 1 sang bình 2 một lượng nước m (kg) .Để bình 2 nhiệt độ ổn định lại trút một lượng nước từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t1’ =590C. Hỏi đã rót bao nhiêu nước từ bình thứ nhất sang bình thứ 2 và ngược lại.( Sách pho to vật lí tr 93)
Câu 3 : Có 2 bình cách nhiệt. Bình thứ nhất chứa m1= 2kg  nước ở nhiệt độ t1 = 200C. Bình thứ hai  chứa m2= 4kg  nước ở nhiệt độ t2 = 600C. Nếu trút từ bình 1 sang bình 2 một lượng nước m (kg) .Để bình 2 nhiệt độ ổn định lại trút một lượng nước m từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t1’ =21,950C.

a. Tính lượng nước m trong mỗi lần rót và nhiệt độ cân bằng t2’ của bình .

b. Nếu tiếp tục thực hiện lần thứ 2, tìm nhiệt độ cân bằng của mỗi bình.( sách BT NC VL 8 tr 123)
Câu 4: Có 2 bình cách nhiệt. Bình thứ nhất chứa  35lít nước ở nhiệt độ t1 = 600C. Bình thứ hai  chứa 7 lít  nước ở nhiệt độ t2 = 200C. Nếu trút từ bình 1 sang bình 2 một lượng nước m (kg) .Để bình 2 nhiệt độ ổn định lại trút một lượng nước m từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t1’ =590C. Hỏi đã rót bao nhiêu nước từ bình thứ nhất sang bình thứ 2 và ngược lại.( sách BT NC VL 8 tr 123)

Câu 5 : Đổ một thìa nước nóng vào nhiệt lượng kế, nhiệt độ của nó tăng lên 50C lại đổ thêm một thìa nước nóng nửa vào nhiệt lượng kế, nhiệt độ của nó tăng thêm 30C nữa. Hỏi nếu đổ 48 thìa nước nóng vào nhiệt lượng kế thì nhiệt độ của nó tăng thêm bao nhiêu độ ? bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường ngoài..( sách BT NC VL 8 tr 124) 

	Cách giải bài tập khối lượng hỗn hợp có 5 bước :

Bước 1 : viết phương trình khối lượng hỗn hợp : mhh =m1+m2(1)

Bước 2 : viết phương trình nhiệt lượng vật thu vào

Qthu vào = m1.C∆t = m1.C(t02 - t01 ) 

 Bước 3 : viết phương trình nhiệt lượng vật tỏa ra :

Qtỏa ra = m2.C∆t = m2.C(t01 - t02 )

Bước 4 : áp dụng pt cân bằng nhiệt : Qthu vào =  Qtỏa ra 

         * Tìm m​1 = ? lần m2
Bước 5:Thay m1  vào phương trình ( 1)  tìm ra khối lượng m1 và m2: 


	Cách giải bài tập rót nước qua lại có 5 bước :

Bước 1 : viết phương trình nhiệt lượng vật thu vào

Qtỏa ra = m1.C  (t1 - t,’1 ) 

 Bước 2 : viết phương trình nhiệt lượng vật tỏa ra :

Qthu vào  = m2.C(t’2 - t2 )

Bước 3 : áp dụng pt cân bằng nhiệt : Qthu vào =  Qtỏa ra 

         * Tìm t2’ =?
Bước 4: xét sự trao đổi nhiệt giữa khối lượng nước(  m ) của bình một với nước của bình 2:

Qtỏa ra =  Qthu vào  
Suy ra: mc ( t1 - t,’2 )  = m2.C(t’2 - t2 )
Bước 5:Tìm ra khối lượng nước m ở phương trình bước 5 

	


DẠNG 4 ( Động cơ nhiệt)
Câu 16: Một ô tô chạy với vận tốc v = 54 km/h thì công suất thì công suất máy phải sinh ra là P= 45kW.Hiệu suất máy là H= 30%.Hãy tính lượng xăng cần thiết để xe đi được 100km.cho khối lượng riêng của xăng D = 700kg/m3.Năng suất tỏa nhiệt của xăng q= 4,6.107J/kg. ( Sách pho to tr 92) Đ S: 31 lít

Câu 17: Một động cơ nhiệt có hiệu suất H = 16%.công suất trung bình P= 15kW.mỗi ngày làm việc trong 8 giờ. Hỏi với số xăng dự trữ là 4000 lít thì động cơ làm việc trong bao lâu. Cho D =700 kg/m3, q = 4,6 .107J/kg. ( Sách pho to tr 92) Đ S:4,77 ngày
Câu 18: Một động cơ ô tô có công suất 45 kW và hiệu suất 30% khi ô tô chạy với vận tốc 54km/h. Tính ra lít, lượng xăng cần thiết để ô tô  được 150 km. cho khối lượng riêng của xăng D = 700kg/m3.Năng suất tỏa nhiệt của xăng q= 4,6.107J/kg.( sách nâng cao và phát triển vật lí 8 tr76) ĐS: 46 lít 

Câu 19: Tính hiệu suất của động cơ ô tô. Biết rằng khi ô tô chạy với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng cho quãng đường dài 200km. Cho khối lượng riêng của xăng D = 700kg/m3.Năng suất tỏa nhiệt của xăng q= 4,6.107J/kg.( sách nâng cao và phát triển vật lí 8 tr90) ĐS: 31% 

Câu 20: Người ta dùng một máy bơm nước chạy bằng than đá có hiệu suất 10% để đưa nước lên cao 50m.Sau 5 giờ máy bơm được 300m3 nước.tính công suất có ích của máy và lượng than tiêu thụ. Năng suất tỏa nhiệt của than đá là 30.106J/kg. D = 1000kg/m3 .( sách nâng cao và phát triển vật lí 8 tr 90) ĐS: 46 lít P =8333W, m =50kg.

DẠNG 5 ( NHIỆT NÓNG CHẢY)

Câu 3: Một nhiệt lượng kế chứa 900g nước ở 400C .người ta cho một thoải nước đá nặng 495g ở -100C vào một nhiệt lượng kế, sau khi cân bằng nhiệt, người ta thấy trong nhiệt lượng kế còn sót lại 75g nước đá .

a. xác định nhiệt độ cân bằng .

b. Xác định nhiệt độ nóng chảy của nước đá .bỏ qua sự hấp thụ nhiệt lượng của nhiệt lượng kế .cho biết CNưoc=4200J/Kg.k, Cnước đá =1800J/Kg.k

Câu 4: Thả một cục đá lạnh có khối lượng m1 = 900g váo m2 = 1,5 kg nước ở nhiệt độ t2 = 60C. Khi có cân bằng nhiệt, lượng nước chỉ còn lại 1,47 kg. Xác định nhiệt độ ban đầu của nước đá . cho nhiệt dung riêng của nước đá là 2100J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4 .105 J/kg.K.

   Câu 5:Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 1,5kg nước đá ở -50C  nóng chảy hoàn toàn thành nước ở nhiệt độ 600C ? nếu dùng một bếp dầu có hiệu suất 40% để đun thì cần bao nhiêu lít dầu ? biết Cnướcđá=1800J/Kg.k,q dầu=44.106J/kg,nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105J/kg,DDẦU=800kg/m3, mdầu=0,05kg. ( Sách pho to tr91)

Câu 6: Bỏ 100g nước đá ở t1 = 00 C vào 300g nước ở t2 = 200C. 

a. Nước đá có tan hết không? cho nhiệt dung riêng của nước đá là 2100J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4 .105 J/kg.K.

b. Nếu không tính khối lượng nước đá còn lại. ( Sách 500BT vật lí tr 126)  

Câu 7: Người ta đổ m1( kg) nước ở nhiệt độ t1 = 600C vào m2( kg) nước đá ỏ nhiệt độ t2 = -50C. Khi có cân bằng nhiệt, lượng nước thu được là m = 50kg có nhiệt độ t = 250C. Tính m1,m2 cho nhiệt dung riêng cùa nước đá là 2100J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4 .105 J/kg.K. ( Sách 500BT vật lí tr 126) 

Câu 8: a. Tính nhiệt lượng do 500g nước ở 300C tỏa ra khi nhiệt độ của nó hạ xuống 00C ,biết nhiệt dung riêng của nước  là 4200 J/kg.k.

             b. Để  biến lượng nước trên thành nước đá người ta bỏ vào nước trên một khối nước đá ở - 100C .Tính khối lượng nước đá tối thiểu cần dùng cho biết nhiệt dung riêng nước đá là 2100J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4 .105 J/kg.K. ( Sách 500BT vật lí tr 127)

Câu 9: Rót nước ở nhiệt độ t1 = 200C vào một nhiệt lượng kế .Thả trong nước một cục nước đá khối lượng m2 = 0,5 kg vào nhiệt độ t2 = - 150C. Hãy tìm nhiệt độ của hỗn hợp khi có cân bằng nhiệt được thiết lập. Biết khối lượng nước đổ vào m1 = m2 cho biết nhiệt dung riêng nước đá là 2100J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4 .105 J/kg.K. ( Sách 500BT vật lí tr 127)

Câu 10: bỏ 20 g tuyết có lẫn nước ở 00C vào nhiệt lượng kế chứa 250g nước ở 150 C.Nhiệtđộ nhiệt lượng kế giảm 50C.Nước lẫn trong tuyết là bao nhiêu? cho biết nhiệt dung riêng nước đá là 2100J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,3 .105 J/kg.K ( Sách 500BT vật lí tr 127) Đ S:

Câu 11: Người ta bỏ một cục nước đá khối lượng m1 = 100g vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng m2 = 125 g ,thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế và nước đá là t1 = - 200C . Hỏi cần thêm vào nhiệt lượng kế bao nhiêu nước ở t2 = 20oC để làm tan được một nửa lượng nước đá ? cho biết nhiệt dung riêng nước đá là 2100J/kg.K, của đồng  là C2 = 380J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,34 .105 J/kg.K( Sách 500BT vật lí tr 128) Đ S:

Câu 12: Có thể làm cho một khối lượng chì bằng bao nhiêu đạt đến nhiệt độ nóng chảy bằng một nhiệt lượng đá dùng để làm tan m1 = 2kg nước đá từ t1 = -15? Biết chì có nhiệt độ nóng chảy là T = 3270C , có nhiệt dung riêng là C = 130J/kg.k ,nhiệt độ ban đầu của chì là t= 200C. ( Sách 500BT vật lí tr 128) Đ S:

Câu 13: Trong một bình đậy kín có cục nước đá khối lượng M= 0,1 kg nổi trên mặt nước, trong cục nước đá có một viện chì khối lượng m =5kg .Hỏi phải tốn một nhiệt lượng bằng bao nhiêu để cực chì bắt đầu chìm xuống nước. Cho khối lượng riêng của chì 11,3g / cm3, của nước đá bằng 0,9g / cm3, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4 .105J/kg. nhiệt độ nước trong bình là 00C. ( Sách 500BT vật lí tr 129) Đ S:
DẠNG 4 ( NHIỆT HÓA HƠI)

Câu 1: ấm nước ở nhiệt độ t = 100C đặt trên một bếp điện, sau thời gian t =10 phút nước sôi. Sau thời gian bao lâu nước bay hơi hoàn toàn .Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi của nước lần lượt là C =4200 J/kg.k ,L = 2,3 .106 J/kg.k .Biết công suất cung cấp cho ấm giữ không thay đổi. ( Sách 500BT vật lí tr 130) Đ S:

Câu 4: Dẫn 100g hơi nước ờ 100‑0C vào bình cách nhiệt đựng nước đá ở - 40C nước đá bị tan hoàn toàn và lên đến 100C.Tìm khối lượng nước đá có trong bình cho biết nhiệt dung riêng nước đá là 2100J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,3 .105 J/kg.K,nhiệt hóa hơi của nước ở 1000C là L = 2,3. 106J/kg.( Sách 500BT vật lí tr 130)Đ S:

Câu 5: Dẫn m1 = 0,4kg hơi nước ờ 1000C từ một lò hơi vào một bình chứa m2 = 0,8 kg nước đá ở 00C .Hỏi khi có cân bằng nhiệt khối lượng nước đá ở trong bình là bao nhiêu. Tính nhiệt độ của nước khi đó cho biết nhiệt dung riêng nước đá là 2100J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,3 .105 J/kg.K,nhiệt hóa hơi của nước ở 1000C là L = 2,3. 106J/kg.( Sách pho to tr 91)Đ S:

Câu 6: a.  Tính lượng dầu cần thiết để đun sôi 2 lít nước ở 200C đựng trong ấm bằng nhôm có khối lượng 200g cho biết nhiệt dung riêng nhôm là 880J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, năng suất tỏa nhiệt của dầu là q = 44.10 6  J/kg và hiệu suất của bếp là 30 %.

b. Cần đun thêm bao lâu nửa thì nước hóa hơi hoàn toàn ,biết bếp dầu cung cấp nhiệt một cách đều đặn và kể từ lúc đun đến khi sôi mất thời gian 15 phút .biết nhiệt hóa hơi của nước là L = 2,3 . 106 J /kg( Sách 500BT vật lí tr 130)Đ S:
Câu 7: bỏ một cục nước đá khối lượng m1 = 10kg ,ở nhiệt độ t1 = -100C vào một bình không đậy nắp. Xác định lượng nước m trong bình khi truyền cho cục nước đá nhiệt lượng Q = 2. 107 J . cho biết nhiệt dung riêng nước đá là 2100J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,3 .105 J/kg.K,nhiệt hóa hơi của nước  là L = 2,3. 106J/kg.( Sách 500BT vật lí tr 130)Đ S:

Câu 8: Trong 24 h một hệ thống lò sưởi vận chuyển được 0,5 tấn nước .

a. nước lúc vào lò sưởi là 800C và khi ra khỏi lò là 300C .Tính nhiệt lượng do lò sưởi tỏa ra trong 1 giở cho biết nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/kg.k.

b. Tính khối lượng củi cần dùng trong 1 tháng  (30 ngày ) mỗi ngày lò sưởi hoạt động 14 h .Biết năng suất tỏa nhiệt của củi là 10. 106 J/ kg và hiệu suất sử dụng nhiệt để làm nóng nước là 40%.( Sách 500BT vật lí tr 130)Đ S:

Câu 9: một nhiệt lượng kế bằng thau có khối lượng 500g chứa 500g nước đá ở 200C. Người ta cho chảy vào bình này một dòng nước ở 800C có lưu lượng 500g / phút ,sau 11 phút 30 giây nước đá tan hoàn toàn thành nước ở 00C. Tính nhiệt nóng chảy của nước đá ? cho nhiệt dung riêng của thau , của nước đá và nước là 380J/kg.k, 1800J/kg.k, 4200J/kg.k. ( Sách 500BT vật lí tr 131)Đ S:
Câu 10: Một nhiệt lượng kế bằng thau có khối lượng 300g đựng 500g nước.  Một khối nước đá khối lượng 200g nổi trên mặt nước .Tất cả ở 00C.

a. Tính thể tích phần nước đá nổi trên mặt nước . Cho khối lượng riêng của nước đá và của nước là 0,92g/cm3, 1g/cm3.

b. B. Cho vào nhiệt lượng kế thoải nhôm có khối lượng 100g ở nhiệt độ 1000C. Tính khối lượng nước đá tan thành nước cho nhiệt dung riêng của thau , của nhôm đá và nước là 380J/kg.k, 880J/kg.k, 4200J/kg.k , nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/kg. ( Sách 500BT vật lí tr 131)Đ S:

c. Cho thêm vào nhiệt lượng kế 50g hơi nước 073 1000C.Tính nhiệt độ sau cùng, cho nhiệt hóa hơi của nước là L = 2,3.106J/kg.

Câu 11: người ta dẫn hơi nước ở 1000C vào nhiệt lượng kế chứa 100g nước đá ở 00C .Sau khi nước đá tan hết ,Lượng nước trong nhiệt lượng kế là bao nhiêu ? cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.k , nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105 J/kg, nhiệt hóa hơi của nước L = 2,26.106 J/kg. Bỏ qua nhiệt dungb riêng của nhiệt kế. ( Sách 500BT vật lí tr 132)Đ S: 

Câu 12: Một thoải nước đá khối lượng m1 = 200g ở -100C.

a. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để thoải nước đá biến thành hơi hoàn toàn ở 1000C.  cho biết nhiệt dung riêng nước đá là 1800J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4 .105 J/kg.K,nhiệt hóa hơi của nước  là L = 2,3. 106J/kg

b. Nếu bỏ nước đá trên vào xô nhôm chứa nước ở 200C.Sau khi vco1 cân bẳng nhiệt người ta thấy nước đá còn xót lại 50g. Tính lượng nước đá trong xô lúc đầu .Biết xô nhôm c1o khối lượng m2 = 100g và nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg. ( Sách 500BT vật lí tr 132)Đ S:
Câu 13: Một bếp dầu dùng để đun sôi nước . Khi đun 1 kg nước ở 200C thì sau 10 phút nước sôi . Cho bếp cung cấp nhiệt một cách đều đặn.

a. Tính thời gian cần thiết để đun sôi lượng nước trên bay hơi hoàn toàn cho biết nhiệt dung riêng  của nước là C2 = 4200J/kg.k,nhiệt hóa hơi của nước  là L = 2,3. 106J/kg.

b. giải lại câu a nếu tính đến ấm nhôm có khối lượng 200g có nhiệt dung riêng 880J/kg.k. ( Sách 500BT vật lí tr 133)Đ S:

Câu 14: Thả một quả cầu bằng thép có khối lượng m1 = 2kg được nung nóng tới nhiệt độ 6000C vào một hỗn hợp nước đá ở 00C. Hỗn hợp có khối lượng tổng cộng là m2 = 2kg.
a. Tính khối lượng nước đá có trong hỗn hợp .Biết nhiệt độ cuối cùng của hổn hợp là 500C.Cho nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.k ,nước  4200J/kg.k,nhiệt nóng chảy nước đá là 3,4.105J/kg.

b. Thực ra trong quá trình trên có một lớp nước tiếp xúc trực tiếp với quả cầu bị hóa hơi nên nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là 480C.Tính khối lượng nước đã hóa thành hơi. Cho nhiệt hóa hơi của nước là L = 2,3.105J/kg. ( Sách 500BT vật lí tr 133)Đ S:
Câu 15: Tính nhiệt lượng Q cẩn thiết để cho 2kg nước đá ở - 100C biến thành hơi , cho biết cho biết nhiệt dung riêng nước đá là 1800J/kg.K, của nước là C2 = 4200J/kg.k, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4 .105 J/kg.K,nhiệt hóa hơi của nước  là L = 2,3. 106J/kg.

b.Nếu dùng một bếp dầu hỏa có hiệu suất 80% người ta phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu lít dầu để cho 2kg nước đá ở -100C biến thành hơi, cho biết khối lượng riêng của dầu là 800kg/m3, năng suất tỏa nhiệt của dầu là 44.105 J/kg( Sách 500BT vật lí tr 134)

Đ S:

VẤN ĐỀ III: CÔNG CƠ HỌC.( 3 buổi)
	        1 .Công thức tính công toàn phần( thứ 1) khi vật dịch chuyển theo phương của lực là : Atp=F.S = F.l ( đối với mặt phẳng nghiêng)

Atp : là công toàn phần ( đơn vị là J)                  F là lực tác dụng vào vật ( đơn vị là N)

S,l là quãng đường vật dịch chuyển ( đơn vị là m)

         2. công thức tính công có ích là : Ai = P.h

Ai : là công có ích ( đơn vị là J)                      P là trọng lượng của vật( đơn vị là N) 

h là chiều cao đưa vật lên( đơn vị là m)

        3. Công thức tính công toàn phần  thứ 2 : Atp = Ai + Ams ​ 

Mà Ams  = Fms.S = Fms.l ( đối với mặt phẳng nghiêng)

Ams  là công  để thắng ma sát ( đơn vị là J).                Fms là lực ma sát ( đơn vị là N)

  S,l là quãng đường vật dịch chuyển ( đơn vị là m)

        4. Công thức tính hiệu suất là :  H = Ai / Atp.

H là hiệu suất ( đơn vị là %)  suy ra   Ai = Atp.. H và Atp.= Ai / H
       5.Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng
       P= 10.m ( m là khối lượng đơn vị là( kg), p là trọng lượng đơn vị là (N)

                               1 kJ = 1000J


Câu1:Người ta dùng một cần cẩu để nâng đầu một thùng hàng khối lượng 4000kg lên cao 10m .Tính công thực hiện trong thời gian này.
ĐS:  A = 400.000 J
Câu 2: Một xe tải kéo một rơ móc chuyển động thẳng đều với lực kéo 2000N.lực kéo ro móc thực hiện công 400KJ.

a. Tìm quãng đưởng duy chuyển.

b. Cho biết thời gian thực hiện công trên là 10s.Tính vận tốc của xe.

ĐS: a:S = 200m, b: v =  20m/s.
Câu 3: Một đầu tàu với lực kéo F đã thực hiện một công bằng 900.000 kJ.để kéo đoàn tàu trên một đoạn đường 1,8km .Hãy tính lực kéo F. Đ S: 500.000N.
  Câu 4: Dùng lực F = 1000N của máy để kéo một vật trên sàn nằm ngang như hình bên, lực ma sát tác dụng lên vật là 80N.Quãng đường vật dịch chuyển là S = 30m.Tính công của lực kéo và công của lực ma sát.( sách BT NC VL8 tr57) Đ S: = 30.000 J,b : Ams = 2400 J.
Câu 5: Hai người cùng kéo một cái thùng trên mặt sán nằm ngang bằng các lực F1 = 200N và F2 = 600N theo hướng chuyển động của vật. Tính công mà mỗi người đã thực hiện và công tổng cộng khi thùng dịch chuyển quãng đưởng S= 10m.
.( sách BT NC VL8 tr57) Đ S: A1.= 2.000 J, b : A2= 6.000 J, A = 8000 J.

Câu 6: Kéo một thùng hàng từ mặt đất chuyển động đều theo phương thẳng đứng lên đỉnh của một tòa nhà với vận tốc 2m/s. Lực kéo thực hiện một cống là 10kJ. Biết tòa nhà cao 10m.

a. Tính khối lượng thùng hàng.

b. Thời gian kéo thùng hàng từ mặt đất lên đến đỉnh là bao nhiêu?

.( sách BT NC VL8 tr58) Đ S:  m= 100kg,b : Ams = 2400 J.

Câu 7: Một chiếc tàu ngầm nặng 20 tấn nổi đều từ dưới đáy biển lên mặt biển theo phương thẳng đứng, thực hiện một công là 19.106J.
a. Tính độ sâu của đáy biển.

b. Tính thể tích của tàu ngầm, biết khối lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.
.( sách BT NC VL8 tr57) Đ S: = 30.000 J,b : Ams = 2400 J.
Câu 8: Một người lăn một cái thùng theo một tấm ván nghiêng lên xe ô tô. Sàn xe ô tô cao 1,2m,ván dài 3m. Thùng có khối lượng 100kg. Lực đẩy phải là 420N. Tính lực ma sát giữa ván và thùng và hiệu suất của mặt phẳng nghiêng. .( sách BT NC VL8 tr 60)

 Đ S: Ai = 1200 J, AF = 1200 J, Ams = 60 J Fms = 20 N, H =95%
Câu 9: Người ta đưa một vật lên cao 4m bằng mặt phẳng nghiêng mất một công là 3000 J. Cho biết hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 0,8 và chiều dài mặt phẳng nghiêng là 20m.
a.Xác định trọng lượng của vật.

b.Tính công để thắng ma sát khi kéo vật lên hết mặt phẳng nghiêng.
     c.Tính độ lớn của lực ma sát. .( sách BT NC VL8 tr 60)

 Đ S: a. P = 600 J,          b. Ams = 60 J,     c.Fms = 30 N.

Câu 10: Người ta kéo vật khối lượng m = 36 kg lên một mặt phẳng nghiêng có chiều dài  S = 8m và độ cao h = 0,75m. Lực cản do ma sát trên đường là 20N. Tính công của người kéo, suy ra lực kéo. Coi vật chuyển động đều. .( sách BT NC VL8 tr 61)

 Đ S: AP = 270 J,          AC = 160 J,  AK = 430N,   F= 53,75N.

Câu 11: một thang máy có khối lượng m = 580kg, được kéo từ đáy hầm mỏ sâu 125m lên mặt đất bằng lực căng của một dây cáp do máy thực hiện.
a. Tính công nhỏ nhất của lực căng để thực hiện việc đó.

      b. Biết hiệu suất của máy là 80% .Tính công do máy thực hiện và công hao phí do lực cản. ( sách BT NC VL8 tr 63)

 Đ S: a. AK = 725.000J, b.  AMÁY= 906250J.Ahp = 181.250J.

Câu 12: Một vật khối lượng m = 25kg được thả rơi từ độ cao h= 6m xuống đất. Trong quá trình chuyển động, lực cản bằng 8% so với trọng lực .Tính công trọng lực và công lực cản. ( sách BT NC VL8 tr 63)

 Đ S:  P = 250N,  FC= 20N,  AP= 1500J,  AC =120J.
Câu 13 : Người ta phải dùng một lực 400N mới kéo được một vật nặng 80kg chuyển động đều trên một mặt phẳng nghiêng có chiều dải 2,5m và độ cao 0,8m . Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng. ( sách BT NC VL8 tr 64)

 Đ S:  H =64%.
Câu 14: Người ta dùng một lực kéo 360N theo mặt phẳng nghiêng để đưa một vật có trọng lượng 1000N lên độ cao 1,6m. Biết mặt phẳng nghiêng có độ dài 6m. Hãy tính.

a. công có ích.

b. Công toàn phần.

c. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.

    d.  Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng. ( sách BT NC VL8 tr 64)

 Đ S:  AP = 1600 J,   AF = 2160 J,  Ams = 560J,  Fms= 93,3N,  H = 74%
Câu 15: một vật có m= 25kg được thả rơi từ độ cao h= 6m xuống đất. Trong quá trình chuyển động, lực cản bằng 8% so với trọng lực. Tính công của trọng lực và công của lực cản.

Câu 16: Một đầu tàu hỏa kéo toa tàu chuyển động đều với lực kéo 5000N .Trong 5 phút đã thực hiện công là 1200 KJ. Tính vận tốc của đoàn tàu .

Đ S: v = 0,8m/s. 

VẤN ĐỀ IV: CÔNG SUẤT.(1 buổi)
	Công suất được tính bằng công thức : P= A/ t
Trong đó p: là công suất. đơn vị: N/m2 hoặc paxcan( KH: pa) 

A là công đơn vị là (J) A =F.S = P.h
t là thời gian để thực hiện công đó( đơn vị là s)


Câu 1: Một cái máy khi hoạt động với công suất P = 3000W thì nâng được một vật nặng m = 600kg chuyển động đều lên độ cao 25m trong 1 phút.
a. Tính công mà máy đã thực hiện trong thời gian nâng vật.

b. Tìm hiệu suất của máy trong quá trình làm việc.
Câu 2: một cần trục nâng một vật nặng khối lượng là 600kg lên cao 4,5m trong thời gian 12 giây. Tính công suất của cần trục.
ĐS: P= 2250W.
Câu 3: Người ta dùng một máy bơm có công suất 6kW để bơm nước từ độ cao sâu 4,5 m lên mặt đất. Cho máy bơm chạy trong 1 giờ 30 phút thì bơm được bao nhiêu tấn nước. ĐS: m= 720.000kg.( hướng dẫn làm BT và ôn tập VL8 tr 57)
Câu 4: Người ta dùng một máy bơm có công suất 12kW để bơm nước từ độ cao sâu 9 m lên mặt đất. Cho máy bơm chạy trong 3 giờ thì bơm được bao nhiêu tấn nước. ĐS: m= 720.000kg.( hướng dẫn làm BT và ôn tập VL8 tr 57)
Câu 5: Người kéo xe chuyển động đều. Lực ngựa kéo xe là 600N. Trong 5 phút xe nhận được một công do ngựa sinh là 360kJ. Tính vận tốc chuyển động của xe.

                                              Đ S: v = 2m/s. 
Câu 6: Trong một nhà máy, dùng động cơ điện kéo một băng truyền than từ thấp lên cao 5m để rót than vào miệng lò. Cứ mỗi giây có 20kg than được rót vào lò. Tính công mà động cơ điện sinh ra trong 1 giờ( hướng dẫn làm BT và ôn tập VL8 tr 62)
Đ S: A= 3.600.000J.
Câu 7: Một xe gắn máy đi quãng đường dài 12km mất 20 phút. Lực cản xe chuyển động trung bình là 60N. Giả sử xe chuyển động đều. Tính công suất của động cơ.

ĐS: P= 600W.
Câu 8: Một máy bơm nước lên cao 6m. Mỗi giây máy sinh ra được một công là 5400J. Hỏi mỗi giờ máy làm việc liên tục đã bơm được bao nhiêu mét khối nước.( hướng dẫn làm BT và ôn tập VL8 tr 57)
Câu 9: Một đoàn tàu hỏa chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Đầu  tàu phải thắng  một lực cản bằng 0,005 trọng lượng của đoàn tàu. Biết công suất đầu máy là 750kW, Xác định khối lượng đoàn tàu. (sách BT chọn lọc tr 35)ĐS: m= 150 tấn.
Câu 10: Một thang máy đưa 5 người tứ tầng 1 đến tầng 11 của một tòa nhà trong thời gian 2 phút. Công suất hoạt động của động cơ là 800W. Gỉa sử khối lượng của 5 người và sàn thang là 240kg. Tính chiều cao mỗi tầng của tòa nhà đó. (sách BT chọn lọc tr 34)ĐS: h=4m.
VẤN ĐỀ V: ÁP SUẤT CHẤT RẮN.
	1. Công thức tính áp suất chất rắn: P = F/ S.
     P  là áp suất  đơn vị N/m2 hay paxcan (pa)

     F là lực tác dụng lên mặt bị ép đơn vị (N0.

          S là diện tích mặt bị ép đơn vị m2. 

     1m2 = 100dm2 =10.000 cm2 = 1.000.000 mm2
2. Công thức tính trọng lượng riếng là: 
        d= 10.D hay d = P/ V

Trong đó : d là trọng lượng riêng đơn vị N/m3.

                   D là khối lượng riêng đơn vị kg/m3.

                   P là trọng lượng của vật đơn vị N.
                   V là thể tích của vật đơn vị là m3
1m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000. 000.000 mm3 


Câu 1: một khối gỗ hình khối hộp có khối lượng m =10kg đặt trên mặt bàn nằm ngang, diện tích tiếp xúc giữa khối gỗ với mặt bàn là 0,04m2.
a. Tính áp suất ở mặt bàn.

b. Dùng tay ép lên miếng gỗ một lực F thì áp suất tác dụng xuống mặt bàn là 12500N/m2. Tính lực F. ( sách BT NC VL8 tr 36)
ĐS: a.P = 2500pa.   b. F = 400N
Câu 2: Một khối gỗ hình hộp có kích thước 20.40.150cm .Người ta đặt nó lên sàn nhà lần lượt theo 3 mặt khác nhau. Tính áp suất nó tác dụng lên sàn nhà trong từng trường hợp. Cho biết khối lượng riêng của gỗ là 800kg/m3. ( sách BT NC VL8 tr 36)   ĐS: P1 = 12.000Pa, P2 = 1600Pa,  P3 = 3200Pa.
Câu 3: Trên một cài móng dài 8m, rộng 20cm, người ta muốn xây dựng một bức tường dài 8m, rộng 22cm. áp suất tối đa mà nền đất chịu được là 120.000 N/m2. Khối lượng riêng trung bình của bức tường là 2000kg/m2. Tính chiều cao giới hạn của bức tường.
( sách BT NC VL8 tr 36)   ĐS: P1 = 12.000Pa, P2 = 1600Pa,  P3 = 3200Pa.
Câu 4: Trên một cái móng dài 8m, rộng 40cm, người ta xây dựng một bức tường dài 8m ,rộng 22cm. áp suất tối mà nền đất chịu được là 12.000 N/m2 . khối lượng riêng trung bình của bức tường là 2000kg/m3 .Tính chiều cao giới hạn của bức tường.
( sách BT NC VL8 tr 38)   ĐS: h =11m.

Câu 5: Tính chiều cao giới hạn của một tường gạch nếu áp suất lớn nhất mà móng chịu được là 110.000N/m2. Biết trọng lượng riêng trung bình của gạch và vữa là 18.400 N/m3. Tính áp lực của tường cao như trên lên móng nếu tường dày 22cm và dài 10m.
( sách BT NC VL8 tr 40)   ĐS: h =6m.

Câu 6: Mũi một chiếc đinh có diện tích 0,008mm2. Đuôi chiếc đinh có diện tích 0,12 mm2. áp suất do búa tác dụng lên đinh là 250.106 Pa. Tính áp suất mà đinh tác dụng lên lên gỗ. ( sách BT NC VL8 tr 39)   ĐS: P =375.107 Pa.

Câu 7: Theo tính toán của các kĩ sư xây dựng, áp suất của các công trình trên nền đất có giá trị nhỏ hơn 280.000Pa thì công trình mới không bị lún, nghiêng.  Một căn nhà khối lượng 800 tấn phải có diện tích móng tối thiểu là bao nhiêu để được an toàn.

( sách BT NC VL8 tr 39)   ĐS: S = 28,6m2.

Câu 8: Người có khối lượng 70kg diện tích tiếp xúc của một bàn chân với sàn nhà là 0,02m2.
a. Tính áp suất mà người đó tác dụng lên sàn nhà ? 

b.  Người này nằm trên một bàn đinh có 70.000 cây đinh, diện tích đầu một cây đinh là 0,5mm2 trên người ấy có đặt khối lượng bê tông nặng 125kg. Tính áp suất tác dụng lên mặt tiếp xúc với đinh.
( sách BT NC VL8 tr 39)   ĐS: a.  P =17.500Pa.    b.P’  = 55714
Pa.
Câu 9: Viên gạch 0,8kg có kích thước 10cm.10cm.20cm. Xác định áp suất lớn nhất mà viên gạch tác dụng lên mặt bàn nằm ngang.
( sách BT NC VL8 tr 39)   ĐS: PMax = 800 Pa.
Câu 10: Để xây dựng một cái cầu, người ta làm 6 trụ cầu hình trụ đường kính  đáy mổi trụ là 5m. Nền đất ở đáy sông chịu đước áp suất tối đa 300.000N/m2 . tính khối lượng tối đa của chiếc cầu ( kể cả xe lưu thông trên cầu) nếu áp suất của cầu trên nền đất chỉ được phép = 70% áp suất tối đa nói trên. ( sách BT NC VL8 tr 39)   ĐS: PMax = 800 Pa.

VẤN ĐỀ VI: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAU.
	Công thức tính áp suất chất long là : P = d.h 
Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng ( đơn vị N/m3)

 P là áp suất của chất lỏng ( đơn vị N/m2)  còn gọi là pax can, kí hiệu là pa,   

 h là chiều cao của cột chất lỏng ( đơn vị m)

Lưu ý : chiều  cao cột chất lỏng tính từ mặt thoáng đến điểm đang xét.

1m =10dm=100cm=1.000mm


Câu 1: Một bể nước cao 2,5m đựng đầy nước .Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm ở cách đáy thùng 0,5m . Biết trọng lượng riêng của nước d = 10.000 N/m3
( sách BT NC VL8 tr 41)   ĐS:P1 = 25.000 N/m2.    P2 = 20.000 N/m2.
Câu 2: Một bình chứa dầu có dạng như hình bên. Hãy xác  định độ lớn của áp suất mà dầu tác dụng lên các điểm A,F,C,D.
( sách BT NC VL8 tr 41)   ĐS:PD = PC =3200 N/m2.    PB= 9600 N/m2. PA= 11200 N/m2
Câu 3: Một thợ lặn đang lặn ở độ sâu 160m dưới mặt biển. 
a. Tính áp suất của nước biển tác dụng lên bộ áo.

b.  Tính áp lực của nước biển tác dụng lên tấm kính cửa nhìn trên bộ áo lặn.  Diện tích tấm kính là 2,5dm2. ( sách BT NC VL8 tr 41)  

         ĐS: a.P = 1.648.000N/m2.    b.Fn = 41.200N
Câu 4:Một bình thông nhau chứa nước biển . Người ta đổ thêm dầu vào một nhánh A. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 36mm. Tính độ cao h của cột dầu cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/m3 và của dầu là 8.000 N/ m3.
( sách BT NC VL8 tr 45)    ĐS: h = 161, 2mm
Câu 5: Một bình thông nhau có hai nhánh giống nhau chứa thủy ngân . Đổ váo nhánh A một cột nước cao h1 = 30cm váo nhánh B một cột dầu cao h2 = 5cm . Tìm độ chênh lệch mức thủy ngân ở hai nhánh A và B. cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/m3 và của dầu là 8.000 N/ m3 và của thủy ngân là 136.000N/ m3.
 ( sách BT NC VL8 tr 45)    ĐS: x = 1,91cm
Câu 6: Hai bình thông nhau chứa một chất lỏng không hòa tan trong nước có trọng lượng riêng 12.700N/m3 . Người ta đổ nước vào một bình tới khi mặt nước cao hơn 30cm so với mặt chất lỏng trong bình ấy.Hãy tìm chiều cao của cột chất lỏng bình kia so với mặt ngăn cách của hai chất lỏng cho biết trọng lượng riêng của nước là 10.000N/m\3. ( sách BT NC VL8 tr 81)    ĐS: h= 23,6cm
Câu 7:Trong ống hình chữ U mới đầu ta để thủy ngân vào. Sau đó rót dầu hỏa vào một bên ống và nước vào bên ống kia sao cho mực nước và mực dầu ngang nhau .Xác định chiều cao của cột nước nếu chênh lệch độ cao của thủy ngân trong 2 ống bằng 2,5mm. . cho biết trọng lượng riêng của nước  là 10000 N/m3 và của dầu là 8.000 N/ m3 và của thủy ngân là 136.000N/ m3. ( sách BT NC VL8 tr 45)    ĐS: h = 160mm.
Câu 8: Một ống chữ U chứa thủy ngân người ta đổ nước vào một nhánh đến độ cao 12,8cm. Sau đó đổ vào nhánh kia một chất dầu có trọng lượng riêng d1 = 8.000N /m3
Cho đến lúc mức chất lỏng ngang với mức nước. Tính độ cao của cột chất lỏng. cho biết trọng lượng riêng của nước  là 10000 N/m3 và của thủy ngân là 136.000N/ m3.
( sách BT NC VL8 tr 81)    ĐS: h= 12,6cm.
Câu 9:Hai bình thông nhau chứa một chất lỏng không hòa tan trong nước có trọng lượng riêng 12.700N/m3. Người ta đổ nước vào một bình cho tới khi mực nước cao hơn 30cm so với mặt chất lỏng trong bình ấy. Hãy tìm chiều cao của cột chất lỏng ở bình kiaso với mặt ngân cách của hai chất lỏng. . cho biết trọng lượng riêng của nước  là 10000 N/m3. ( sách BT NC VL8 tr 81)    ĐS: ∆h= 23,6cm,
Câu 10: Hai bình hình trụ thẳng đứng, tiết diện 10cm2 và 40cm2 có đáy thông với nhau bằng một ống nằm ngang tiết diện không đáng kể .
a. Người ta rót vào bình lớn 3,4kg thủy ngân .Tính áp suất ở đáy mỗi bình.

b. Sau đó người ta rót vào ống nhỏ 200 cm3 nước .Tính độ tăng giảm của mức thủy ngân trong mỗi bình. cho biết trọng lượng riêng của nước  là 10000 N/m3 và của thủy ngân là 136.000N/ m3.
( sách BT NC VL8 tr 81)    ĐS: h= 12,6cm
Câu 11: Hai hình trụ A và B đặt thẳng đứng có tiết diện lần lượt là 10cm2 và 20cm2 được nối thông đáy với nhau bắng một ống nhỏ qua khóa K như hình bên. Lúc đầu khóa K để ngăn cách hai bình, sau đó đổ 0,3 lít dầu vào bình A, đổ 0,54 lít nước  vào bình B. Sau đó mở khóa K để tạo thành bình thông nhau. Tính độ cao mực nước trong mỗi bình.Cho biết trọng lượng riêng của nước  là 10000 N/m3 và của dầu là 8.000 N/ m3
( sách BT NC VL8 tr 81)    ĐS: h1= 2cm,  h2= 26cm,

VẤN ĐỀ VII: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
	1: Khí quyển  : Là lớp không khí dày hàng ngàn km bao bọc xung quanh trái đất.
2.Áp suất khí quyển: do không khí có trọng lượng nên gây ra áp suất.

Áp suất khí quyển  khí quyển trung bình ở mực nước biển bằng 
P0 = 101.300 pa
Áp suất khí quyển ở mực nước biển bằng áp suất của cột thủy ngân cao 76cm trong ống Tô ri xe li.

3. Đơn vị tính áp suất khí quyển.
Người ta dùng cmHg hay mmHg làm đơn vị  đo áp suất khí quyển.

      1atm = 76cmHg = 101.300 pa.

      1 atm; đọc là atmôtphe


Câu 1: Tính áp suất của cột thủy ngân có chiều cao 75,2cm. Cho trọng lượng riêng của thủy ngân d= 136.000N/m3. ( sách BT NC VL8 tr 81)    ĐS: P = 102.272Pa.
Câu 2: Khi ống Tô ri xeli ở chân núi , cột thủy ngân có độ cao 752mm. Khi đặt nó ở đỉnh núi , cột thủy ngân có độ cao 620mm. Tính độ cao của ngọn núi so với chân núi và so với mặt biển, Biết lên cao 12m áp suất giảm 1mmHg. Cho áp suất ở mặt biển P0 = 760mmHg. ( sách BT NC VL8 tr 81)    ĐS: h1= 1584m, h2= 1680m
Câu 3: Để đo độ cao của một đỉnh núi  người ta sử dụng khí áp kế để đo áp suất. Kết quả các phép đo cho thấy.ở chân núi áp kế chỉ 75cmHg ở chân núi áp kế chỉ 75cmHg.

Cho biết trọng lượng riêng của không khí là 12,5 N/m3 và của thủy ngân là 136.000N/ m3. ( sách BT NC VL8 tr 47)    ĐS: h = 544m.
Câu 4: Một khí áp kế đặt trên đỉnh cao nhất của một trụ ăngten phát sóng truyền hình chỉ 738mmHg.Xác định độ cao của trụ ăngten, Biết áp suất ở chân trụ ăng ten là 750mmHg. Trọng lượng riêng của thủy ngân là 136.000 N/m3,của không khí là 13N/m3.
( sách BT NC VL8 tr 49)    ĐS: h = 544m.
Câu 5: Một  tàu ngầm đang duy chuyển ở dưới biển. Áp kế đặt ngoài võ tàu chỉ áp suất 2,02 .106 N/m2. Mot65 luc1 sau ap1 ke61 chi3 0,86.106N/m2.
a. Tàu đã nổi lên hay đã lặn xuống ? vì sao khẳng định được đều đó.

b. Tính độ chênh lệch độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.
( sách BT NC VL8 tr 48)    ĐS: b. ∆h = 112,6m.
VẤN ĐỀ VIII: LỰC ĐẨY ÁC –SI- MÉT

	1. Lực đẩy Ác si mét: 
Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên trên với lực có cường độ bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

2. Công thức tính lực đẩy Ác si mét:  

FA = d.V

Trong đó : F là lực đẩy Ác si mét đơn vị N 
                   d : là trọng lượng riêng của chất lỏng đơn vị là N/m3.

                   V là thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ đơn vị là m3.

       1m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000. 000.000 mm3 


Câu 1: Thể tích của một miếng sắt là 4dm3.Tính lực đẩy Acsi mét tác dụng lên miếng sắt khi nó được ngúng chìm trong nước, trong rượu. Nếu miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy ac-si mét có thay đổi không ? tại sao ? Cho biết trọng lượng riêng của nước  là 10000 N/m3 và của rượu là 7900 N/ m3 
( sách BT NC VL8 tr 50)    ĐS:FA = 40 N, FA = 31,6 N.
Câu 2: Dùng lực kế để đo trọng lượng của một vật bằng nhôm nhúng chìm trong nước, ta thu được kết quả là 200N. Tính trọng lượng riêng của vật đó ở ngoài không khí. Cho biết trọng lượng riêng của nước  là 10000 N/m3 và của nhôm là 27.000 N/ m3
( sách BT NC VL8 tr 50)    ĐS: P0 = 317,6N.
Câu 3: Một hòn đá có khối lượng 6 kg .Xác định lực đẩy tác dụng lên hòn đá khi nó ở trong nước . Cho biết trọng lượng riêng của đá  là 2,4.104 N/m3 và trọng lượng riêng của nước là 10.000N/ m3.
( sách BT NC VL8 tr 50)    ĐS:FA = 25 N

Câu 4: Một vật có trọng lượng bằng 16N trong không khí và bằng 14N ở trong nước. Biết trọng lượng riêng của nước bằng 10000N/m3. Trọng lượng riêng cùa vật bằng bao nhiêu. ( sách BT NC VL8 tr 50)    ĐS:FA = 25 N

Câu 5 : Một vật được mốc vào lực kế đễ đo lực theo phương thẵng đứng . Khi vật ở trong không khí , lực kế chỉ 4,8N . Khi vật chìm trong nước , lực kế chỉ 3,6N . Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 , bỏ qua lực đẫy Ac-si-mét của không khí . Thễ tích của vật nặng là bao nhiêu ? 

 Câu 6.Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế , lực kế chỉ 2,1N . Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ lực kế chỉ 0,2N . Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng gấp mấy lần trọng lượng riêng của nước ? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3

Câu 7: Một vật có trọng lượng riêng là 26.000 N/m3.treo vật vào một lực kế nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150 N. Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu ? cho trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/m3.( sách BT vật lý 8 tr 34)


Đ số :  PKK = 243,75 N.

VẤN ĐỀ IX: SỰ NỔI

	1. Điều kiện để vật nổi vật chìm.
Khi nhúng vật vào trong chất lỏng thì:

Vật chìm xuống khi trọng lượng P của vật  lớn hơn lực đẩy ác si mét FA

             P > FA

 Vật nổi lên khi : P < FA

 Vật lơ lửng khi : P = FA.
2. Khi vật nổi lên trên mặt chất lỏng thì lực đẩy ác si mét được tính 

 FA = d.V và  ( P = FA )

Trong đó : F là lực đẩy Ác si mét đơn vị N 

                   d : là trọng lượng riêng của chất lỏng đơn vị là N/m3.

                   V là thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ đơn vị là m3.

       1m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000. 000.000 mm3 
3 Công thức tính khối lượng là :
                                     m =  D.V

                   D : là khối lượng riêng của chất lỏng đơn vị là kg/m3.

                   V là thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ đơn vị là m3.  

                   m là khối lượng vật đơn vị kg.
              LƯU Ý: pnước  = Fnâng


Bài 1: Nhìn đường mớn nước của một tàu biển ,người ta xác định được thể tích phần nước mà nó chiếm chỗ là 20.000m3. sau  khi bốc hàng lên  bờ , thể tích phần nước mà nó chiếm chỗ là 12.000 m3.Tính khối lượng của tàu trước khi nó bốc hàng lên bờ ,và khối lượng hàng bốc lên bờ .cho biết khối lượng  riêng của nước biển là 1030 kg/m3.(bài tập nâng cao vật lí 8  trang 53)


Đ số: m1=20.600.000 kg  , m=8.240.000 kg

Bài 2: Một chiếc xà lan có dạng hình hộp dài 4m, rộng 2m. xác định trọng lượng của xà lan biết xà lan ngập sâu trong nước 0,5 m, trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/ m3.( sách BT vật lý 8 tr 34)



Đ số : p = 40.000 N

Bài 3: Một phao bơi có thể tích 25dm3 và khối lượng 50kg . Hỏi lực nâng tác dụng vào phao khi dìm phao trong nước ? trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/m3.( sách BT vật lý 8 tr 36) ( có điều chỉnh)

Đ số :  Fnâng = 250 N

Bài 4: Một chai thuỷ tinh có thể tích 1,5 lít và khối lượng 250 g. Phải đổ vào chai ít nhất bao nhiêu nước để nó chìm trong nước ? trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/m3.( sách BT vật lý 8 tr 36)


Đ số :  V’ =1,25 lít .

Bài 5: Một xà lan có dạng hình hộp chữ nhật ,kích thước 10m*4m*2m .Khối lượng của xà lan và các thiết bị đặt trên xà lan bằng 50 tấn .Hỏi có thể đặt vào xà lan hai kiện hàng ,mỗi kiện hàng nặng 20 tấn  có được không? trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/  m3.( sách BT vật lý 8 tr 34)


Đ số :  FM =800.000 N,   P= 900.000 N 

Vì P lớn hơn Fm  nên không thể đặt hai kiện hàng lên xà lan được .

Bài 6: Một quả cầu bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng là 1,485N . Hỏi phải khoét bớt lõi quả cầu một thễ tích bằng bao nhiêu rồi hàn kín lại để khi thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trên nước , biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 , trọng lượng riêng của nhôm là 27000N/m3.( ( sách BT vật lý 8 tr 36)
Bài 7: Một tảng băng trôi hình hộp đang nổi trên mặt biển . trọng  lượng riêng của băng ( nước đá ) và nước biển là 9270N/m3 và  10.300N/m3. ( sách BT NC VL8 tr 52)    ĐS: hn / h = 0,1
Bài 8: Một miếng gỗ có dạng một khối hình hộp chữ nhật với chiều dày 10cm. Khi thả vào nước, nó nổi trên mặt nước với mặt song song với mặt nước. Phần  nổi trên mặt nước là 3 cm, biết trọng lượng riêng của nước là 10.000N/ m3. Xác định trọng lượng riêng của gỗ. ( sách BT NC VL8 tr 54)   

 ĐS: d1 = 7.000 N/m3.
Bài 9: Một vật có khối lượng 0,5kg và khối lượng riêng 12g/cm3 được thả vào một chậu nước .Vật bị chìm xuống đáy hay nổi trên mặt nước ? Tại sao ? Tìm lực đẩy ac –si –mét tác dụng lên vật biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. ( sách BT NC VL8 tr 52)    ĐS: FA= 0,42 N..P lớn hơn FA vật chìm xuống đáy.
Bài 10: Thả một vật hình cầu có thể tích V vào dầu hỏa, thấy 3/4 thể tích của vật bị chìm trong dầu. 
a. Tính trọng lượng riêng của chất làm quả cầu biết trọng lượng riêng của dầu là 8.000N/m3.
b. Biết khối lượng vật 0,2 kg .Tính lực FA tác dụng lên vật.
 ( sách BT NC VL8 tr 52)    ĐS: a. d = 4.000 N/ m3 . b. FA= 2N.
Bái 11: Một quả cầu rỗng bằng thủy tinh có thể tích bằng  1 dm3.khi thả trong chậu nước thì 2/3 quả cầu chìm trong nước.
a. Tính trọng lượng của quả.

b. Nếu đổ dầu vào chậu nước sao cho toàn bộ quả cầu được chìm trong dầu và nước. Tính thể tích quả cầu chìm trong dầu.

c. Cần đổ vào bên trong quả cầu một lượng cát bằng bao nhiêu thì: 

 – 1/2 quả cầu chìm trong nước và phần còn lại chìm trong dầu.

  - Qủa cầu chìm hẳn trong nước.
( sách BT NC VL8 tr 80)    ĐS: 
VẤN ĐỀ X: ĐIỆN HỌC.

Dạng1: NỐI TIẾP (6 bài)
Bài 1: Hai điện trở R1 và R2 và ampe kế mắc nối tiếp với nhau vào 2 điểm A và B .

a. vẽ sơ đồ mạch điện .

b. biết R1 = 16 Ω, ampe kế chỉ 1,2A và hiệu điện thế trên hai đầu điện trở R2  là 24 V .Tính điện trở R2 và hiệu điện thế của đoạn mạch AB?(sách TH VẬT LÝ 9 TR13)


Đ SỐ ::20 Ω, 43,2 V .
Bài 2: Cho mạch điện gồm 2 điện trở R1 =20,Ω, R2 =30Ω mắc nối tiếp .Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch  U = 50V.

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. 

 Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở. 
        Đ SỐ : a.50 Ω,  .  b. 20V,30V.
Bài 3: Ba điện trở R1,R2,R3 mắc nối tiếp nhau vảo hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U =55 V. Biết R1 = 2R2 = 3R3, cường  độ dòng điện trong mạch là 1A.Tính giá trị các điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở . (sách TH VẬT LÝ 9 TR13)


Đ SỐ :30 Ω,15Ω,10 Ω , 30 V ,15V ,10 V.
Bài 4: Mắc điện trở R nối tiếp với điện trở R’ = 20 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U =36V thì cường độ dòng điện trong mạch là 1A.Tính điện trở R.
(sách TH VẬT LÝ 9 TR13)    Đ SỐ :  16Ω.
Bài 5: Cho hai điện trở R1,R2 mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế U. Biết điện trở R1 =20Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa  3A còn điện trờ R2 =30Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa 1,5 A. Hỏi nếu mắc nối hai điện trở này vào mạch thì phải đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu để cả hai điện trở không bị hỏng .(sách TH VẬT LÝ 9 TR14)Đ SỐ :75V.

Bài 6: cho hai điện R1 = 5Ω và R2 = 15Ω mắc nối tiếp .

A: Tính điện trở tương đương R12  của đoạn mạch.

B: đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U thì hiệu điện thế  giữa hai đầu điện trở R2 là 22,5 V .Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế U.

C: để cường độ dòng điện giảm đi một nửa ,người ta mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở R3.Tính R3. (sách TH VẬT LÝ 9 TR14)


Đ SỐ :A:20 Ω,B: 1,5A,30 V,  C:  20Ω .
Dạng2: SONG SONG ( 5 bài)
BÀI 1: Cho mạch điện gồm ba điện trở R1=10Ω,R2=R3= 20Ω mắc song song với nhau  

a.Tính điện trỡ tương đương của đoạn mạch .

b. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U = 36V.Tính dòng điện qua các điện trở và dòng điện trong mạch chính . (sách TH VẬT LÝ 9 TR16)


Đ SỐ :a: 5 Ω, 

b: 3,6 A,1,8A 
C: 1,8A,7,2A


Bài 2:Biết rằng điện trở R1= 40Ω. Chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,6 A còn điện trở R2 =35Ω chịu được  cường độ dòng điện tối đa là 0,8A. Người ta mắc hai điện trở này song song với nhau vào hai điểm A và B. Hỏi phải đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu để khi hoạt động không có điện trở nào bị hỏng. (sách TH VẬT LÝ 9 TR17)Đ SỐ :24 V .

Bài 3: đặt một hiệu điện thế U =36 V vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 ghép song song .dòng điện trong mạch chính có cường độ 1,5A .Hãy xác định R1 và R2 biết R1 =2R2 . (sách TH VẬT LÝ 9 TR18)


Đ SỐ :R1 =72 Ω, R2=36Ω .

BÀI 4: Cho mạch điện như hình vẽ (h16)biết vôn kế chỉ 60 V ampe kế A chỉ 2A ,R1= 45Ω.tìm số chỉ của các ampe kế A​1​ và A​2 từ đó suy ra điện trở R2. (sách TH VẬT LÝ 9 TR18) Đ SỐ :A1=2/3 A A2=4/3A. R2=45Ω.

Bài 5: cho mạch điện như hình vẽ 13 trong đó R2=3R1 ..biết  vôn kế chỉ 24 V ,ampe kế A​1 chỉ 2A.

A: Tính điện trở R1,R2 và điện trở tương đương của đoạn mạch .

B: Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế khác có giá trị 60V ,các ampe kế A1 và A chỉ bao nhiêu ? (sách TH VẬT LÝ 9 TR17)


Đ SỐ :a: R1= 12Ω .R2 =36Ω,R12 =9Ω


B: V =60V ,A1=5A ,A2=20/3A.
Dạng3: ĐOẠN MẠCH HỖN HỢP ( 27 bài)
Bài 1: Cho hai bóng đèn loại 12V- 0,4A và 12V – 0,2A.
a. kí hiệu trên các bóng đèn cho biết điều gì ?

b. Mắc nối tiếp hai bóng đèn với nhau vào một hiệu điện 12V. Tính cường độ dòng điện chạy qua hai đèn và nêu nhận xét về độ sáng của mỗi bóng. 

c. Để hai đèn sáng bình thường thì phải mắc chúng như thế nào và sử dụng hiệu điện thế là bao nhiêu? (sách TH VẬT LÝ 9 tr 20)


Đ SỐ : b. 0,133( A)   c. (12V)
Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ 19. Biết R1= 16 Ω ampe kế A1 chỉ 2A am pe kế A chỉ 3A. 
 a. Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

 b. Tính điện trở R2​.

 c. Để số chỉ của ampe kế A chỉ còn là 1,5A, người ta mắc nối tiếp vào mạch một điện trở RX . Tính RX và số chỉ của ampe kế A1 khi đó. (sách TH VẬT LÝ 9 tr 22) Đ SỐ : a. 32 V,  b. 32(Ω)   c. Rx = 10,67( Ω ) 1(A)
	
	


Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ 20. Biết R1 = 12 Ω, R2 =18 Ω,R3= 16 Ω,RX có thể thay đổi được. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB = 60V.
a. Khi RX = 29Ω. Xác định dòng điện qua RX và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3.

b. Định giá trị RX để cưởng độ dòng điện qua RX nhỏ hơn 2 lần cường độ dòng điện qua điện trở R1. Tính cường độ dòng điện trong mạch chính khi đó và điện trở tương đương của đoạn mạch. (sách TH VẬT LÝ 9 tr 22) 

       Đ SỐ : a. IX = 1,3A, U3= 20,8V.    b. 
Bài 4: Cho đoạn mạch gồm 4 điện trở mắc nối tiếp hình 21. Cho biết R1= 12 Ω, R2= 18 Ω, R3= 6 Ω, R4= 16 Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB= 75V.

a. Tính cường độ dòng điện trong mạch.

b. Tính các hiệu điện thế UAC ,UAD và  UBE.

c. Mắc thêm vào hai điểm B và D một điện trở R5 = 24Ω.Tìm cường độ dòng điện chạy qua các điện trở khi đó. (sách TH VẬT LÝ 9 tr 23) 
    Đ SỐ : a. 1,44A,  b.43,2V,51,84V,57,6V   c. I1= I4 = 1,875( A )I2= I3= I5 = 0,9375(A)
	
	


a. Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ 22, trong đó R1 =20Ω, R3 =10Ω.Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UMN = 30V. khi K đóng,ampe kế chỉ 4A. 

b. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch, từ đó suy ra R2.

c. Tính hiệu điện thế hai đầu các điện trở R1 và R2. 
(sách TH VẬT LÝ 9 tr 23)  Đ SỐ : a. 7,5 Ω, R2 = 10 Ω,  b.20 V, U2 = 10V.   
Bài 6:  Cho mạch điện như hình vẽ 26. Biết R1 = 12 Ω, R2 =18 Ω,R3= 20 Ω,RX có thể thay đổi được. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB = 45V.

a.Khi RX = 25Ω. Tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện trong mạch chính.

Định giá trị RX để cưởng độ dòng điện qua RX nhỏ hơn 2 lần cường độ dòng điện qua điện trở R1. (sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 32)
	
	


Bài 7**: Cho mạch điện như hình vẽ 33. Biết R1 = 8 Ω, R2 =10 Ω,R3= 12 Ω,R4 có thể thay đổi được. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB = 36V.

a. Điện trở R4 phải nhận giá trị bao nhiêu để cđdđ qua các điện trở trong mạch đều bằng nhau?

b. Cho R4= 24 Ω.Tìm cđdđ qua các điện trở và tính các hiệu điện thế UAC,UAD,UDC. .(sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 34)

Bái 8: cho mạch điện như hình vẽ 27.Trong đó R1= 15 Ω, R2= 3 Ω, R3= 7Ω, R4= 10Ω. Hiệu điện thế UAB= 35V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Cđdđ qua các điện trở.

c. Tính hiệu điện thế UAC và UAD.. (sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 32)
	
	


Bài 9: cho mạch điện như hình vẽ 31.Trong đó R1= R2=  R3= 10Ω,Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U​AB =30V.Tính cđdđ chạy qua mỗi điện trở trong hai trường hợp  
a. Khóa K ngắt.
b. Khóa K đóng.(sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 32)

Bài 10: Trên hình vẽ 32 là một mạch điện có hai công tắc K1 và K2. Các điện trở R1= 12,5 Ω, R2= 4 Ω, R3= 6 Ω.Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UMN= 48,5V.
a. K1đóng K2 ngắt. Tìm dòng điện qua các điện trở.

b. K1ngắt K2 đóng. Cđdđ qua R4 là 1A. Tính R4.

c. K1 và K2 cùng đóng .Tính điện trở tương đương của cả mạch, từ đó suy  ra cđdđ 
d. trong mạch chính. .(sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 34)
	
	


Bài 11: Cho mạch điện như hình vẽ 35.Trong đó R1=  R2= 4R3= 30Ω, R4= 25Ω.
a. Tính điện trở tương đương của toàn mạch.

Biết UAB= 45V. Tính cđdđ qua mỗi điện trở. .(sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 34) Đ SỐ :UAC= 45V. UAD= 63V.
Bài 12: Cho mạch điện như hình vẽ 36.Trong đó R1= 15 Ω, R2= R3= 20Ω, R4= 10Ω.Ampe kế A chỉ 5A.

a. Tính điện trở tương đương của toàn mạch.

b. Tính hiệu điện thế UAB và UAC. (sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 35)
Đ SỐ :ab.UAB= 50V. UAC= 30V.

	
	


Bài 13: Cho mạch điện như hình vẽ 37.Trong đó R1= R2= R4= 2 R3= 30Ω. Hiệu điện thế UAB= 72V. Tính hiệu điện thế UAC và UAD. (sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 35)
Bài 14: cho mạch điện như hình vẽ 38.Trong đó R1= 10 Ω, R2= 3R3 .Ampe kề A1 chỉ 4A.

a. Tìm số chỉ của các ampe kế A2 và A3.

b. Hiệu điện thế hai đầu điện trở R3 là 15V. Tính hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch. (sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 35)

Đ SỐ :a. I1= 4A, I2= 1A, I3= 3A,    b. UAB= 55V.
	
	


Bài 15: Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1 = 4 Ω, R2 =R3= 8 Ω,R4 =16Ω , Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB = 24V.Tính cđdđ qua các điện trở ,hiệu điện thế trên mỗi điện trở công suất tiêu thụ trên mỗi điện trở.( sách ôn luyện VL9 tr119)

Bài 16: Cho mạch điện như hình vẽ . Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UMN = 18V. Cường độ dòng điện I2 = 2A. Tìm điện trở R1. Nếu  R2 = 6 Ω, R3= 3 Ω, .( sách ôn luyện VL9 tr124)
	
	


Bài 17: Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1 = 2Ω, R2 =4Ω,R3= 6 Ω,R4 =12Ω , Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB = 12V.Tính cđdđ qua các điện trở ,hiệu điện thế trên mỗi điện trở, số chỉ của ampe kế . Cho ampe kế lí tưởng.( sách ôn luyện VL9 tr129)
Bài 18: cho R1 = 3 Ω, UAB= 6V.Khi K mở ampe kế A1 chỉ 1,2A,K đóng ampe kế A2 chỉ 0,5A.Tính điện trở R2 và R3. .( sách ôn luyện VL9 tr130)
	
	


Bài 19**: Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1 =  R3 =40Ω,R2= 90Ω. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB = 90V.
a. Khi K mở cđdđ qua R4 là I4= 2,25A.Tính điện trở R4.

b. Tính hiệu điện thế hai đầu R4​ khi K đóng. .( sách ôn luyện VL9 tr134)

Bài 20: Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1 = 10Ω, R2 =50Ω,R3= 40Ω.

a. Khi biến trở R= 0,ampe kế chỉ 1A.Tính hiệu điện thế UAB.

b.Thay đổi giá trị biện trở khi ampe kế chỉ 0,8A.Tính R. ( sách ôn luyện VL9  tr136)
	
	


Bài 21: Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1 = 1Ω, R2 =R3= 2Ω,R4 =0,8Ω , Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UAB = 6V.Tính cđdđ qua các điện trở, hiệu điện thế trên mỗi điện trở công suất tiêu thụ trên mỗi điện trở.( sách ôn luyện VL9 tr143).

Bài 22: Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1 = 30Ω, R2 =R3= R4 = 60Ω. Tính cđdđ qua các điện trở ,hiệu điện thế trên mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai điểm AB,biết I2 = 0,5A. ( sách ôn luyện VL9 tr148)
	
	


Bài 23: Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1 = 20Ω, R2 =R3=40Ω RA= 0, ampe kế chỉ 1A. Tính cđdđ qua các điện trở ,hiệu điện thế trên mỗi điện trở. ( sách ôn luyện VL9 tr149)
Bài 24**: Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1 =  R4 =20Ω ,R2= R3= 40Ω, ampe kế chỉ 2A. Tính UAB, UCD, I1,I2,P ( sách ôn luyện VL9 tr152)

	
	


Bài 25: Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1 =  R4 =10Ω ,R2= R3= 300Ω, cường độ dòng điện qua R3 LÀ 0,8A. Tính UAB và cđdđ qua các điện trở và qua mạch chính. ( sách ôn luyện VL9 tr155).
Bài 26: Cho mạch điện như hình vẽ :  U = 6V, R1 =  R2 = R3= R4= R5_=5Ω, R6 =6Ω  Tính hiệu điện thế 2 đầu điện trở R4.( sách 500 BT VL9 tr 152).
	
	


Bài 27: Cho mạch điện như hình vẽ . Biết R1 =  R4 =10Ω ,R2= R3= 300Ω, cường độ dòng điện qua R3 là 0,8A. Tính UAB và cđdđ qua các điện trở và qua mạch chính.
Dạng4: ĐOẠN MẠCH HỖN HỢP ĐIỀU CHỈNH CÁC ĐÈN.( 3 bài ) 
Bài 1: Cho mạch điện gồm ba đèn mắc như hình vẽ 39. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là UAB= 16,8V.Trên các bóng đèn có ghi Đ1: 12V-2A, Đ2: 6V-1,5A, Đ3: 9V-1,5A,
a. Tính điện trở của mỗi đèn.

b. Nhận xét về độ sáng của mỗi bóng đèn so với khi chúng được sử dụng ở đúng  hiệu điện thế định mức. (sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 35)

Đ SỐ :a. R1= 6 Ω, R2= 4 Ω, R3= 6 Ω. B. đèn Đ1 sáng bình thường,Đ2,Đ3 sáng yếu.
	
	


Bài 2**: Cho mạch điện  như hình vẽ 40. Đèn Đ loại 24V-2,5A, R1 = 6Ω
R2= 4Ω.Cần đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế bằng bao nhiêu để đèn Đ sáng bình thường(sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 35)
Đ SỐ : UAC = 24V, UCB = 6V, UAB = 30V.
Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ U = 18V, các điện trở của các ampe kế không đáng kể .Điện trở R3 có thể thay đổi được. số chỉ các ampe kế A1,A2 theo thứ tự là 0,5 A, 0,3A.
a. Tính R1và R2.

b. Chỉnh R3 để số chỉ A là 1A. Tính R3 tương ứng.

c. Giảm giá trị R​3 so với  câu 2 thì số chỉ các ampe kế thay đổi như thế nào. .( sách 500 BT VL9 tr192).
Dạng 5: BIẾN ĐỔI MẠCH ĐIỆN.(Dạng khó) (19 bài).
Câu 1:Cho mạch điện như hình vẽ 34 . Trong đó điện trở R2= 20Ω .Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là UMN = 60V. Biết khi K1đóng,K2 ngắt, ampe kế A chỉ 2A. Còn khi K1 ngắt, K2 đóng thì ampe kế chỉ 3A. Tìm dòng điện qua mỗi điện trở và số chỉ của ampe kế A khi cả hai khóa K cùng đóng. (sách chọn lọc và nâng cao VL9 tr 34)

I1= 4A, I2= 1A, I3= 3A,    b. UAB= 55V.
	
	


Câu 2:Cho mạch điện như hình vẽ 1.65, trong đó U = 10V, R1= 12 Ω, RX là biến trở con chạy 

1.Khi RX = 2 Ω thì ampe kế chỉ 2A.

a. vôn kế chỉ bao nhiêu?

b. Tính điện trở R2.

2.Đẩy con chạy của biến trở lên phía trên, hãy cho biết số chỉ của ampe kế và vôn kế thay đổi như thế nào so với trước? giải thích?( sách 400 bài tập VL9tr 58) ĐS:1.a. UV=6V,b.R2 = 4 Ω. 2.Ampe  kế tăng, Vôn kế tăng.
Câu 3:Cho mạch điện như hình vẽ 1.66, trong đó U = 12V, R1= 15Ω, RX là biến trở con chạy 

1.Khi RX = 10Ω thì ampe kế chỉ 1,2A.

a.Vôn kế chỉ bao nhiêu?

b.Tính điện trở R2.

2.Đẩy con chạy của biến trở  sang bên trái , hãy cho biết số chỉ của ampe kế và vôn kế thay đổi như thế nào so với trước? giải thích?( sách 400 bài tập VL9tr 58) ĐS:1.a. UV=6V,b.R2 = 4 Ω. 2.Ampe  kế tăng, Vôn kế tăng.
	
	


Câu 4: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 1,72.Trong đó UAB= 12Vđược giữ không đổi, điện trở R1= 9Ω, Vôn kế có RV= ∞.Khi khóa K mở : Vôn kế chỉ 4,5 V, khi khóa K đóng , vôn kế 7,2V.
a. Tính các điện trở R2, R3.

b. Thay vôn kế bằng ampe kế ( có điện trở không đáng kể ) thì ampe kế chỉ bao nhiêu khi khóa K mở và khi khóa K đóng. ( sách 400 bài tập VL9tr 58) ĐS:1.a..R2 = 15Ω. R3 = 10Ω. b. Kmở = 0,8A. Kđóng= 2A.
Câu 5: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 1,73.Trong đó UAB= 12Vđiện trở R1= 12Ω, Biết ampe kế (RA ≈0) chỉ 1,5A nếu thay ampe kế bằng vôn kế (RV= ∞) thì vôn kế chỉ bao nhiêu?

a. Tính các điện trở R2, R3.

b. So sánh công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB trong hai  trường hợp ( trường hợp như hình vẽ và trường hợp thay A bằng V) ( sách 400 bài tập VL9tr 58) ĐS:1.a..R2 = 30Ω. R3 = 12Ω. b. P= 2,5P’.
	
	


 Câu 6: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 1,74.Trong đó UAB= 12V điện trở R1= 5Ω, R2= 10Ω.
a. Khóa K mở am pe kế chỉ 0,8A . Hỏi khi K đóng ,ampe kế chỉ bao nhiêu?

b. So sánh công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB trong hai  trường hợp K mở và K đóng. ( sách 400 bài tập VL9tr 61) ĐS:1.a..R3 = 15Ω,I =2A. b. P=1,25P’
Câu 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 1,75. điện trở R1= 40Ω,
 RA= 0). RV= ∞) Khi Khóa K mở am pe kế chỉ 0,3A . khi K đóng ,ampe kế chỉ 0,5A, Vôn kế chỉ 20V.

a.Tính UAB,  Tính các điện trở R2, R3.

b.So sánh công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB trong hai  trường hợp K mở và K đóng. ( sách 400 bài tập VL9tr 61) ĐS:1.a..UAB= 30V. R2 = 60Ω R3 = 30Ω,I =2A. b. P’=1,67P.
	
	


Câu 8: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 1,81.Trong đó UAB= 9V
a. Khóa K mở công suất tiêu thụ của các điện trở R​1,R2,R3 bằng nhau và bằng 1,5W .Tính R​1,R2,R3.
b. Khi khóa K đóng : công suất tiêu thụ của mỗi điện trở bằng bao nhiêu?

( sách 400 bài tập VL9tr 65) ĐS:1.a. R1 = 6Ω R2 = R3 = 24Ω. b. P1’=0, P2’=P3’=3,38W,
Câu 9: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 1,79.Trong đó UAB= 7,5V.Đèn Đ(6V- 2,4W) 

a. Khóa K mờ : Vôn kế chỉ 4,5V,Tính công suất tiêu thụ của đèn Đ và cho biết  đèn sáng như thế nào ? Tính điện trở R​1.

b. Khóa K đóng : đèn Đ sáng bình thường , tính số chỉ của vôn kế và thính điện trở R2.
(sách 400 bài tập VL9tr 65) ĐS:1.a. PĐ=1,35W sáng yếu. R1 = 10Ω. b. R2 = 6Ω. 
	
	


Câu 10: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 1,77.Trong đó UAB= 9V.Đèn Đ1(6V- 3W)
Đèn Đ2(3V- 1,5W) các điện trở R3 = R4 =12 Ω.

a.Khóa K mở : các đèn Đ1 và Đ2 có sáng bình thường không ? Tại sao ?

b. Khóa K đóng tính công suất tiêu thụ của các đèn Đ1, Đ2 và cho biết các đèn đó sáng như thế nào? 

(sách 400 bài tập VL9tr 63) ĐS:1.a. U1 = Uđm1 =6V . U2 = Uđm2 =3V đèn sáng bình thường.b.  P1 = 2,43W.  P2 = 2,16W.
Câu 11: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 1.76, trong đó UAB không đổi , RX là biến trở con chạy ,RA≈0, RV rất lớn khi duy chuyển con chạy của biến trở từ N đến M thì số chỉ của vôn kế thay đổi từ 6Vđến 3,6V và  số chỉ của ampe kế thay đổi từ 0,2A đến 0,12 .Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch, điện trở R và điện trở lớn  nhất của biến trở. (sách 400 bài tập VL9tr 63) ĐS:1.a. RX=30 Ω. RX=20Ω.
	
	


Câu 12: giữa hai điểm A,B có hiệu điện thế không đổi  UAB= 9V.người ta mắc một bóng Đèn Đ(6V- 3W)nối tiếp với một biến trở R1 =24Ω

a.Tính công suất tiêu thụ của bóng đèn và cho biết đèn sáng như thế nào? 
b.Muốn đèn sáng bình thường thì phải mắc thêm một điện trở R2 vào đoạn mạch AB như thế nào và R2 
(sách 400 bài tập VL9tr 63) ĐS:1.a. PĐ= 0,75W.≤ Pđm =3W   đèn sáng yếu.b. R2 =8Ω.
Câu 13:  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 1,78.Trong đó UAB= 12V.Đèn Đ(6V- 3,6W) RA≈0.
a.Khóa K mở : đèn sáng bình thường ? Tính số chỉ của ampe kế và tính điện trở R1 ?

b. Khóa K đóng: ampe kế chỉ 0,75A  tính công suất tiêu thụ của đèn  và cho biết đèn đó sáng như thế nào? Tính điện trở R2.
(sách 400 bài tập VL9tr 63) ĐS:1.a. Iđm1 =0,6A . R1 =10Ω b.  PĐ = 2W≤.Pđm =3,6w đèn tối  R​2 = 15Ω.
	
	


Câu 14**: Có hai loại điện trở 2Ω và 5 Ω. Hỏi phải dung mỗi loại bao nhiêu để ghép chúng nối nhau ta có điện trở tương đương của mạch là 30 Ω.( sách 500 BT VL9 tr189) 
Câu 15**: Có hai loại điện trở 3Ω, 5 Ω,1/3Ω tổng cộng 3 loại điện trở này là 100 chiếc. Hỏi phải dung mỗi loại bao nhiêu để ghép chúng nối nhau ta có điện trở tương đương của mạch là 100 Ω.( sách 500 BT VL9 tr189)
	
	


Câu 16**: Có một sớ điện trở r= 5 Ω. Hỏi phải dung tối thiểu bao nhiêu điện trở r để mắc thành mạch điện có điện trở tương đương của mạch là 3 Ω, 6 Ω,(.( sách 500 BT VL9 tr189) .
Câu 17**: Có 6 loại điện trở 1Ω, 2Ω, 2Ω ,4Ω, 5Ω, 6 Ω. Hãy mắc chúng với nhau để có điện trở tương đương của mạch là1 Ω.( sách 500 BT VL9 tr189)
	
	


Câu 18: Cho mạch điện như hình vẽ :  U = 24V, R1=10Ω, R2 =6Ω, R3= R7= 2Ω R4_=1Ω, R5_=4Ω R6 =2Ω  Tính cđdđ qua điện trở R6.( sách 500 BT VL9 tr 193).

Câu 19: Cho mạch điện như hình vẽ :  U = 6V, R1 = 4 Ω  R2  = 6Ω, R3 = 12 Ω   .điện trở của ampe kế và các điện trở không đáng kể. Tính số chỉ của các ampe kế khi ( sách 500 BT VL9 tr 195 vòng tỉnh).


a. K​1 mở K2 đóng .


b. K​1 đóng K2 mở.
 
c. K​1 K2 đều mở.

d. K​1 K2 đều đóng( chưa giải).
DẠNG 6: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN( 20 bài)
Câu 1: Trên một biến trở con chạy có ghi 25 Ω – 1,5A. 

a. con số 25Ω -1,5A cho biết điều gì? Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây dẫn cố định của biến trở là bao nhiêu?

b. Biến trở được làm bằng dây dẫn hợp kim nicrom có điện trở suất 1,1.106 Ωm có chiều dài 36m. Tính tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở. (sách TH VẬT LÝ 9 tr 27) Đ SỐ : a.  U = 37,5V.  b. S = 1,584.10-6m2.
Câu 2:Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U=5,1V thì cđdđ qua dây là I =1,5A. Biết cuộn dây dài 400m và có tiết diện 2mm2. Hỏi cuộn dây dẫn làm bằng chất gì? (sách TH VẬT LÝ 9 tr 28) Đ SỐ : bằng đồng 
Câu 3: một đoạn dây dẫn bằng đồng có chiều dài 12m,tiết diện 0,4mm2.
a. Tính điện trở của dây dẫn.

b. Để có một điện trở bằng R’= 13,6Ω thì dây dẫn đó phải có độ dài là bao nhiêu? Cho điện trở suất của đống là 1,7.10-8Ωm. (sách TH VẬT LÝ 9 tr 28) 
                          Đ SỐ : a. 0,51Ω.  b. 320m.
Câu 4: Một đoạn dây dẫn đồng có khối lượng 0,445kg, tiết diện của dây là 1,2mm2. Biết rằng nhôm có khối lượng riêng 8900kg/m3 và điện trở suất là 1,7.10-8 Ω
     a.Tính điện trở của cuộn dây.

b.Người ta dùng dây này để quấn một biến trở .Biết lõi biến trở hình trụ tròn ,đưởng kính 5cm.Tìm số vòng dây quấn của biến trở. (sách TH VẬT LÝ 9 tr 29) 
Đ SỐ : a. 0,6Ω.  b. 265 vòng.
Câu 5: Cho mạch điện như hình vẽ 24.MN là một biến trở có con chạy C.lúc đầu đẩy con chạy C về sát điểm N để biến trở có điện trở lón nhất,
a. Khi dịch chuyển con chạy C về phía M thì độ sáng đèn thay đổi như thế nào? Giải thích vì sao?

b.Biết điện trở của bóng đèn là RĐ = 18 Ω. Điện trở toàn phần của biến trở là 60 Ω và con chạy C ở chính giữa MN.Hiệu điện thế do nguồn cung cấp là 96V.Tính cđdđqua đèn khi đó. (sách TH VẬT LÝ 9 tr 29) Đ SỐ : b. 2A.

	
	


Câu 6: Có hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1= 24Ω và R2= 12Ω .Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cđdđ định mức là I= 0,8A.Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một biến trở vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U= 36,8V.

a. Tính điện trở của biến trở để hai đèn sáng bình thường.

b. Khi đèn sáng bình thường, số vòng dây của biến trở có dòng điện chạy qua chỉ bằng 75% so với số vòng dây của biến trở .Tính điện trở toàn phần của biến trở.
(sách TH VẬT LÝ 9 tr 31) Đ SỐ : a. 10Ω.  b. 13,3Ω.
Câu 7: Một biến trở có điện trở lớn nhất là Rb =80 Ω làm bằng dây dẫn hợp kim nikêlin có điện trở suất là 0,4.10-6 Ωm và tiết diện S= 1mm2.

a. Tính chiều dài l của dây dẫn này.

     b.Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1= 36 Ω và dòng điện chạy qua đèn khi đó có cường độ I = 0,5A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với biến trở nói trên và mắc vào hiệu điện thế 38V.Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2  bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường? (sách TH VẬT LÝ 9 tr 32)
 Đ SỐ : a. 200m.  b. 40Ω.
Câu 8: Một đoạn dây dẫn bằng đồng có chiều dài 1000m,tiết diện 1mm2.Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ωm
a.Tính điện trở của dây dẫn.

     b.Cắt cuộn dây trên làm hai đoạn ,đoạn thứ nhất dài gấp 4 lần đoạn thứ hai, sau đó mắc lần lượt chúng vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U= 12V .Tính cđdđ qua mỗi điện trở. (sách TH VẬT LÝ 9 tr 32) Đ SỐ : a. 17Ω.  b.0,88A, 3,53A .

Câu 9: Một đoạn dây dẫn bằng đồng có chiều dài 18m,tiết diện 0,17mm2.Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ωm
a.Tính điện trở của dây dẫn.

b. Dùng dây dẫn trên nối hai cực của một nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U = 6V. Xác định dòng điện qua dây dẫn.
c. Cắt bỏ một phần ba dây, rồi dùng phần còn lại nối vào hai cực của nguồn điện nói trên, khi đó dòng điện chạy qua dây dẫn bằng bao nhiêu?

(sách TH VẬT LÝ 9 tr 32) Đ SỐ : a. 1,8Ω.      b.3,3A,       c . 5A .

Câu 10: Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 60 Ω. Dây điện trở của biến trở là một dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,25mm2 và được quấn đều xung quanh một lõi sứ tròn có đường kính 2cm.

a. Tính số vòng dây của biến trở.

b.Biết cđdđ lớn nhất mà dây này có thể chịu được là 4,5A. Hỏi có thể đặt vào hai đầu dây cố định của biến trở một hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để biến trở không bị hỏng. (sách TH VẬT LÝ 9 tr 51) Đ SỐ : a. 217(vòng)  b.270V .
Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ 32.Trên bóng đèn có ghi 9V -0,5A, mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 24V.

a. Để đèn sáng bình thường thì phải điều chỉnh biến có điện trở là bao nhiêu ? Bỏ qua điện trở của dây nối.
b.Biết biến trở có điện trở lón nhất là 60Ω. Khi đèn sáng bình thường thì bao nhiêu phần trăm tổng số vòng dây của biến trở đã được sử dụng? (sách TH VẬT LÝ 9 tr 51) Đ SỐ : a. 75Ω.  b.12,5%.( kết quả sai)
	
	


Câu 12**: Một bóng đèn có ghi 12V- 0,4A mắc nối tiếp với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 18V.
a. Điều chỉnh biến trở đèn có giá trị Rb =30Ω. Hãy tính toán và nêu nhận xét về độ sáng của bóng đèn.

b. Hỏi phải điều chỉnh biến trở có giá trị điện trở bao nhiêu để đèn có thể sáng bình thường. Bỏ qua điện trở của dây nối. (sách TH VẬT LÝ 9 tr 52) Đ SỐ : a. Id = 0,3A.  b.Rb = 15Ω
Câu 13**: Một bóng đèn có ghi 18V- 1A mắc nối tiếp với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 24V.

a.Điều chỉnh biến trở đèn có giá trị Rb =12Ω. Hãy tính toán và nêu nhận xét về độ sáng của bóng đèn.

b.Hỏi phải điều chỉnh biến trở có giá trị điện trở bao nhiêu để đèn có thể sáng bình thường. Bỏ qua điện trở của dây nối. (sách chọn lọc và nâng caoVL9 tr41) 
Đ SỐ : a. I = 0,8A≤.IĐ =1A.sáng yếu, b.Rb = 6Ω

 Câu 14**:Một biến trở con chạy được làm bằng dây dẫn hợp kim ni kê lin có điện trở suất 0,4.10-6 Ωm,tiết diện đều là 0,2mm2, gồm 250 vòng quấn quanh lõi sứ trụ tròn có đường kính 3cm.
a. Tính điện trở lón nhất của biến trở này.

b. Hiệu điện thế lón nhất được phép đặt vào hai đầu dây cố định của biến trở là 120V. Hỏi biến trở này có thể chịu được dòng điện có cường độ lón nhất là bao nhiêu? (sách TH VẬT LÝ 9 tr 52) Đ SỐ : a. 47Ω , b. = 2,55A.  

Bài 15**: Cho mạch điện gồm bóng đèn Đ loại 9V-0,2A mắc nối tiếp với một biến trở vào nguồn điện có hiệu điện thế U= 12V.
a. Biết đèn sáng bình thường .Tính điện trở của biến trở khi đó.

b. Dịch chuyển con chạy của biến trở sao cho điện trở của biến trở tăng lên hai lần so với giá trị ban đầu.Hỏi khi đó cđdđ qua biến trở là bao nhiêu? Cường độ sáng của bóng đèn như thế nào? (sách TH VẬT LÝ 9 tr 52) ĐS : a. 15Ω , b. = 0,16A.  
Bài 16**Cho 2 bóng đèn mà khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1 =16Ω và 
R2 =12Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cđdđ định mức là I= 0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với biến trở vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U = 28,4V.
a. tính điện trở của biến trở khi 2 đèn sáng bình thường.

b.Khi đèn sáng bình thường, số vòng dây của biến trở có dòng điện chạy qua chỉ bằng 75% so với tồng số vòng dây của biến trở. Tính điện trở toàn phần của biến trở. (sách chọn lọc và nâng caoVL9 tr41) Đ SỐ :  a.Rb = 7,5Ω, b.Rtp = 10Ω

Bài 17**Cho mạch điện như hình 48: AB là một biến trở có con chạy C. Lúc đầu đẩy con chạy C về sát điểm A để biến trở có điện trở lón nhất.
a.Khi dịch chuyển con chạy C về phía điểm B thì độ sáng của đèn thay đổi như thế nào? Giải thích?

b.Biết điện trở của bóng đèn là RĐ = 18Ω điện trở toàn phần của biến trở là 42Ω và con chạy C ở điểm chính giữa AB. Hiệu điện thế do nguồn cung cấp là 46,8V.Tính cđdđ qua đèn khi đó. (sách chọn lọc và nâng caoVL9 tr42) Đ SỐ :  a.Rb = 21Ω, b.I= 1,2A.

	
	


Bài 18**Cho mạch điện như hình 49: trong đó bóng đèn có hiệu điện thế định mức 24V và cđdđ định mức 0,6A được mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 30V.
a.Để đèn sáng bình thường thỉ phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu ? bỏ  qua điện trở của các dây nối.

b. Biết biến trở có điện trở lón nhất là 40Ω. Thì khi đèn sáng bình thường dòng điện chạy qua bao  thì bao nhiêu phần trăm tổng số vòng dây của biến trở.
(sách chọn lọc và nâng caoVL9 tr42) Đ SỐ :  a.Rb = 10Ω, b.25%
Bài 19:Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức là U1= U2 = 6, khi đèn sáng bình thường các đèn có điện trở tương đương là R1= 6 Ω và R2= 12Ω. Cần mắc hai bóng đèn với một biến trở vào hiệu điện U= 9V để hai bóng đèn sáng bình thường .Vẽ sơ đồ mạch điện trên và tính điện trở của biến trở khi đó.(sách chọn lọc và nâng caoVL9 tr42) 
Đ S:  Rb = 2Ω.
Bài 20:Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức là U1= 12V, U2 = 24V, khi đèn sáng bình thường các đèn có điện trở tương đương là R1= 6 Ω và R2= 4Ω. Cần mắc hai bóng đèn với một biến trở vào hiệu điện U= 36V để hai bóng đèn sáng bình thường .

a.Vẽ sơ đồ mạch điện trên.

 b.Tính điện trở của biến trở khi đó.(sách chọn và nâng caoVL9 tr42) Đ S:  Rb = 3Ω. 
DẠNG 7: ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT (8 bài)
Câu 1: Khi mắc bóng đèn vào HĐT 30V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,75A.

a.Tính điện trở và công suất điện của bóng đẻn khi đó.

b. Nếu dùng bóng đèn này với hiệu điện thế 36V thì công suất tiêu thụ của bóng đèn là bao nhiêu? .(sách chọn và nâng caoVL9 tr43) Đ S: a.Rb = 40Ω,P = 22,5W, b.P’ =32,4W 
Câu 2: Bóng đèn tròn thường sử dụng trong gia đình có ghi 220V-60W. Nhưng trong thực tế, vì lí do mà hiệu điện thế sử dụng thường chỉ vào khoảng 210V. Tính cđdđ qua đèn khi đó ? đèn có sáng bình thường không? Tại sao? .(sách chọn và nâng caoVL9 tr43) Đ S:  a.Rb = 806,7Ω,     b.I’= 0,26A.Đèn sáng yếu hơn.
Câu 3: Trên một bàn là có ghi 110V- 220W và trên bóng đèn dây tóc có ghi 110V- 75W.

a.Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường.
b. Có thể mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không ? vì sao? (sách chọn và nâng caoVL9 tr43) Đ S:a. 55 Ω, 161,3 Ω.không.
Câu 4: Trên một bàn là có ghi 110V- 600W và trên bóng đèn dây tóc có ghi 110V- 100W.Tại sao không nến mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V? Hãy giải thích bằng phép tính.(sách chọn và nâng caoVL9 tr44) Đ S:vì I= 1,56A ≥I2=0,91A nên mắc nối tiếp bóng đèn sẽ bị cháy.
Câu 5: Trên hai bóng đèn có ghi 110V- 60W và 110V- 75W.

a.Biết rằng dây tóc của hai đèn này đều bằng vonfam và có tiết diện bằng nhau. Hỏi dây tóc của đèn nào có độ dài lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần.

b. Có thể mắc hai bóng đèn này nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế 220V được không ? Tại sao? (sách chọn và nâng caoVL9 tr44) Đ S: l1 = 1,25l2. vì U1 = 123V lớn hơn Uđm1 =110V nên đèn một bị đứt.
Câu 6: Trên hai bóng đèn có ghi 110V- 60W và 110V- 100W.

a.Biết rằng dây tóc của hai đèn này đều bằng vonfam và có tiết diện bằng nhau. Hỏi dây tóc của đèn nào có độ dài lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần.

b. Có thể mắc hai bóng đèn này nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế 220V được không ? Tại sao? (sách TH VL9 tr35) Đ S:l1 = 5/3l2
Câu 7: Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 990W.

a. Tính cđdđ định mức của  bóng đèn. 
b. Tính điện trở của bóng đen khi nó hoạt động bình thường.

Câu 8: Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 60V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 1A.

a. Tính công suất điện của bóng đèn và điện trở của bóng đèn khi đó.

b. Nếu dùng bóng đèn này với hiệu điện thế 48V thì công suất tiêu thụ của bóng đèn là bao nhiêu?

DẠNG 8: ĐIỆN NĂNG VÀ NHIỆT LƯỢNG TỎA RA. ( 10 bài)
Câu 1: Trên hai bóng đèn có ghi 220V- 100W và 220V- 40W.

a.Tính điện trở mỗi bóng đèn.

     b. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn ? vì sao? Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 3 giờ.( sách BT chọn lọc và NC VL9 tr 46) ĐS: a. 484 Ω, 1210 Ω, b. đèn 1 sáng hơn, A =  0,42kWh.
Câu 2: Một khu dân cư có 30 hộ gia đình, tính trung bình mỗi hộ sử dụng một công suất điện 120W trong 4 giờ một ngày.
a. Tính công suất điện của cả khu dân cư.

b. Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày.

c. Tính tiền điện của khu dân cư phải trả trong 30 ngày với giá điện 700đ /kWh.

( sách BT chọn lọc và NC VL9 tr 46) ĐS: a. 3,6Kw.  b. 432kWh, c. 302400đồng.

Câu 3: Một trường học ở cách một trạm biến thế 2km. đường dây tải điện từ trạm biến thế về trường học có điện trở suất 1,7.10-8 Ωm . ở trường học người ta sử dụng các bóng đèn cùng loại 220V-50W và quạt điện cùng loại 220V-100W,tất cả đều mắc song song . Bỏ qua điện trở dây nối ở trường học .Hiệu điện thế lấy từ trạm biến thế 240V không đổi .Trường học sử dụng 100 đèn và 20 quạt. Các đèn sáng bình thường.
a. Tính điện trở tương đương của các thiết bị điện được sử dụng ở trường và tiết diện của các đường dây tải điện .

b.  Nếu sử dụng thêm quạt điện mắc song song thì độ sáng các đèn thay đổi như thế nào ? vì sao? ( đề thi HSG vòng tỉnh năm 2015)Đ S: 
Câu 4: Có hai điện trở R1= R2 =30 Ω.Người ta mắc hai điện điện trở đó lần lượt bằng hai cách : nối tiếp và song song rồi nối vào mạch điện có hiệu điện thế U= 45V.
a. Tính dòng điện qua các điện trở trong mỗi trường hợp.

b .Xác định nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở trong hai trường hợp trong thời gian 20 phút. Có nhận xét gì về kết quả tìm được.
( sách BT chọn lọc và NC VL9 tr 47) ĐS: a. I= 1,5A.  b. Q1 = Q2 = 20.250J , Q’1 = Q’2 = 81.000J. Q1’ / Q1 = 4

Câu 5:một dây dẫn làm bằng vôn fam có điện trở suất 5,5.10-8 Ωm, đường kính tiết diện d= 1mm và chiều dài l= 40m,đặt dưới hiệu điện thế U = 24V. 
a.Tính điện trở của dây dẫn.

b. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian 40 phút theo đơn vị J và calo.
( sách BT chọn lọc và NC VL9 tr 47) ĐS: a. 2,8 Ω, b. 493714(J).
Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ :  U = 24V, R1=R2 = R3= 5Ω , R5_=6Ω , công suất nhiệt trên R3 =7,2W.  Tính Công suất nhiệt trên điện trở R4.( sách 500 BT VL9 tr 210).
	
	


Câu 7: Có 2 điện trở R1 và R2 mắc giữa 2 điểm có hiệu điện thế U = 12V.

Khi R1 ghép nối tiếp với R​2 thì công suất của mạch là 4W.

Khi R1 ghép song song với R​2 thì công suất của mạch là 18W.

Tính R​1 và R2. .( sách 500 BT VL9 tr 210).

Câu 8: Một bếp điện mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 110V thì cđdđ qua bếp là 4A.
Tính điện trở của bếp.

Tính công suất của bếp va nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút.

Nếu cắt ngắn dây điện trở một nửa và vẫn mắc vào hiệu điện thế như trên thì công suất của bếp so với lúc chưa cắt ra sao ?

Nếu cắt đôi dây điện trở rồi chập ở hai đầu (mắc song song) và vẫn mắc vào hiệu điện thế trên, công suất của bếp lúc này ra sao?( sách 500 BT VL9 tr 211)
Câu 9: giữa hai điểm có hiệu điện thế U= 220V người ta mắc song song 2 dây kim loại . cường độ dòng điện qua dây thứ nhất là I1= 4A và qua dây thứ 2 là I2= 2A.

aTính công suất của mạch trên.

b. Để công suất của mạch là 2000W người ta phải cắt bỏ một đoạn dây thứ 2 rồi mắc lại như củ. Tính điện trở phần dây bị cắt bỏ. ( sách 500 BT VL9 tr 211)
Câu 10:** Một bếp điện có hai điện trở R1 = 4Ω và R2 = 6Ω. Nếu bếp chỉ dung điện trở R1 thì đun sôi nước trong 10 phút.Tính thời gian cần thiết để đun sôi ấm nước trên khi:

a.Chỉ dung R2.

b. Dùng R1 nối tiếp R2.

c. Dùng R1 song song R2. ( sách 500 BT VL9 tr 212)
VẤN ĐỀ XI: ĐIỆN TỪ HỌC.

Câu 1: đặt một kim nam châm thử gần đầu B của  ống dây, ta thấy khi đứng yên kim nam châm bị hút về phia đầu B của ống dây ( như hình 56 ). Hãy cho biết trong ống dây có dòng điện hay không? Nếu có, dòng điện chạy theo chiều nào?( sách bài tập chọn lọc và nc tr 96)
	
	


Câu 2: Dùng một chiếc dao lam ( loại dao cạo râu ) cọ xát vài lần vào một nam châm thì sao đó chiếc dao lam này có thể hút được các dao lam khác. Giải thích vì sao? ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 96)

Câu 3: Hãy cho biết chiều dòng điện trong hình vẽ 57. giải thích rõ vì sao như thế.

( sách bài tập chọn lọc và nc tr 96)

Câu 4: Cho một nam châm và một vòng dây kín. Hãy nêu phương án làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 97).

Câu 5: Trong TN ở hình 60, đặt một nam châm điện cố định trước một cuộn dây dẫn sao cho lõi sắt lồng vào trong lòng cuộn dây. Thí nghiệm cho thấy khi đóng công tắc K thì đèn LED lóe sáng, sau đó lại tắt ngay. Hãy giải thích hiện tượng trên. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 98).

Câu 6: Hãy tìm hiểu và cho biết trong máy phát điện xoay chiều, khi nam chầm quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thay đổi như thế nào? ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 100)
Câu 7: Hãy làm thí nghiệm và cho biết mọi điểm trên nam châm đều có thể hút sắt mạnh như nhau không? ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 102)

Câu 8: Đưa thanh kim loại A lại gần nam châm B thì thấy chúng hút nhau. Nếu đưa thanh kim loại C lại gần nam châm B thì thấy chúng đẩy nhau. Có thể kết luận thanh kim loại B là nam châm được không ? Tại sao? ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 102)

Câu 9**: Có 2 thanh kim loại AB và CD giống nhau sơn cùng màu, một thanh là nam châm một thanh là bằng sắt. Không dung bất kì vật nào, hãy phân biệt thanh nào là nam châm. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 102)

Câu 10: Hình 61 là dạng đường sức từ của một thanh nam châm.

a. Hãy vẽ thêm chiều của đường sức từ .

b. nếu đặt các kim nam châm ( có thể quay tự do) vào các điểm A,B và C thì chúng sẽ định hướng như thế nào? Minh họa bằng hình vẽ. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 103).
	
	


Câu 11: trên hình 62 cho biết chiều đường sức từ của hai nam châm thẳng đặt gần nhau. Hãy chỉ rõ tên các từ cực A và B của 2 thanh nam châm. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 103).

Câu 12** có thể áp dụng quy tắc nắm tay phải cho trường hợp một vòng dây có dòng điện chạy qua không  ? trn6 hình 65 là một vòng dây C bị hút về phía thanh nam châm. Hãy xác định chiều dòng điện trong vòng dây ( coi đường vẽ nét đứt là nửa vòng dây ở phía sau) ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 104).
Câu 13** . Khung dây dẫn ABCD được móc vào một lực kế nhạy, đồng thời được đặt sao cho đoạn BC nằm lọt vào khoảng giữa hai cực của nam châm hình chữ U như hình 66. Ban đầu lực kế chỉ giá trị P0.
a. Số chỉ của lực kế thay đổi như thế nào khi cho dòng điện chạy qua khung dây theo chiều từ A đến B?  Hãy giải thích.

b. b. Số chỉ của lực kế thay đổi như thế nếu ta đổi chiều dòng điện chạy qua khung dây theo chiều từ B đến A?  Hãy giải thích. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 105).

Câu 14**. Hai ống dây có dòng điện được treo đồng trục và gần nhau như hình 67. Hai ống dây sẽ hút nhau hay đẩy nhau nếu: 

a. Dòng điện chạy trong ống dây cùng chiều.

b. Dòng điện chạy tron ống dây ngược chiều. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 105).

Câu 15: đặt ống dây và thanh nam châm như hình 69. Đóng mạch điện, ta thấy nam châm bị hút về phía ống dây. Hãy xác định các từ cực của thanh nam châm. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 105).

Câu 16: Hãy nêu những ưu điểm của nam châm điện so với nam châm vĩnh cửu. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 105).
	
	


Câu 17: Trên hình 73 là khung dây đặt trong từ trường của nam châm. Phân tích lực điện từ tác dụng lên khung dây dẫn nói trên, từ đó hãy cho biết lực điện từ đó làm cho khung dây biến đổi chuyển động như thế nào? ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 106).

Câu 18: áp dụng quy tắc bàn tay trái. Xác định chiều dòng điện chạy trong dây dẫn AB trong hình 74a,b. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 106). 
	
	


Câu 19: Đặt một thanh nam châm lại gần một đoạn dây dẫn thấy lực từ tac dụng lên đoạn dây có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới như hình 75. Hãy xác định chiều của dòng điện chạy trong dây dẫn. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 106).

Câu 20: Tại sao khi chế tạo động cơ điện có công suất lớn, người ta luôn dung nam châm điện mà không dung nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường. ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 107).

Câu 21***. Một vòng dây kim loại gắn trên một thanh mảnh,đầu kia có một tải trọng như hình 80. Thanh nam châm cân bằng trên điểm tựa O trong lúc nam châm được giữ cố định. Đưa cực bắc của thanh nam châm lại gần vòng dây, hiện tượng xảy ra như thế nào? Hãy giải thích tại sao? ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 108).

Câu 22: Trên hình 81 là một thanh nam châm có thể trượt dọc theo thanh cứng AB.( L) là một vòng dây kim lọa kín. Khi chon am châm chuyển động lại gần vòng dây (L) thì trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều như hình vẽ ( quy ước nét đứt ở phía sau) Hỏi khi đưa nam châm ra xa vòng dây thì chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây có thay đổi không? Nếu có thì thay đổi như thế nào? ( sách bài tập chọn lọc và nc tr 108).

	
	


Câu 23: Hãy nêu các cách khác nhau để xác định tên cực của một thanh  nam châm khi màu sơn đánh dấu cực đã bị tróc hết.( Sách ôn luyện VL9 tr 178)

Câu 24: giải thích tại sao thanh nam châm lại lơ lửng trên thanh nam châm 1 ( hình vẽ Sách ôn luyện VL9 tr 178)
Câu 25: để tạo ra một dòng điện xoay chiều trong khung dây kín, một học sinh đã thiết kế thí nghiệm như hình 78. khi kéo lò xo xuống một chút rồi buông nhẹ cho lò xo dao động thì trong khung dây có dòng điện xoay chiều. Hãy giải thích tại sao?( sách thực hành VL9 tr78).

	
	


Câu 26: Đặt một nam chân trước một cuộn dây dẫn kín B như hình vẽ 84. Trong trường hợp nào kim điện kế nối với cuộn dây B sẽ bị lệch và giải thích tại sao?

a. Cho dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện.

b. Cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện. ( sách thực hành VL9 tr78).
Câu 27: có thể sử dụng thí nghiệm đơn giản như hình 87 để kiểm tra xem dòng điện chạy trong nam châm là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều . Trong đó điện kế là một loại có điểm O ở giữa, chiều dòng điện có thể xác định nhờ chiều quay của kim điện kế.

a. Nếu cho dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện thì kim điện kế sẽ dịch chuyển như thế nào?

b. Khi cho dòng điện chạy qua nam châm điện, thấy kim điện kế luân phiên đổi chiều quay thì có kết luận gì về dòng điện trong nam châm điện. ( sách thực hành VL9 tr82).
	
	


VẤN ĐỀ XI: VẬN TỐC

Dạng 1
	Công thức tính vận tốc trung bình trên nhiều quãng đường là:

Vtb= s / t = 
[image: image3.wmf]12
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   trong đó Vtb lá vận tốc trung bình( đơn vị m/s)

S là quãng đường( đơn vị m) ,     t là thời gian đi hết quãng đường đó ( s ( giây) 
S1  là quãng đường thứ nhất( đơn vị m) ,     S2  là quãng đường thứ hai ( đơn vị m) 

t1 là là thời gian đi hết quãng đường thứ nhất( đơn vị s) 
t2 là là thời gian đi hết quãng đường thứ hai( đơn vị s) 



Câu 1: Hai  vận động viên chạy trên cùng một quãng đường . Người thứ nhất chạy nửa đoạn đường đầu với vận tốc 12 km/h nửa đoạn đường sau, vận tốc 8km/ h. Người thứ hai chạy trong nửa thời gian đầu với vận tốc 8km/h và nửa thời gian sau với vận tốc 12km/h.

a. Hỏi người nào tới đích trước.

b. Cho biết người này chạy chậm tới đích sau người kia 2 giây . Hãy tính độ dài quãng đường.( sách ôn luyện VL9 tr 13) Đ S: a=          b. 

Câu 2**: Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng AB.  Nửa đoạn đường đầu với vận tốc v1 = 25 km/h. Nửa đoạn đường sau vật chuyển động theo hai giai đoạn . trong nửa thời gian đầu, vật đi với vận tốc v2= 18km/ h, nửa thời gian sau vật đi với vận tốc v3= 12km/h .Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB. .( sách ôn luyện VL9 tr 15) Đ S: vtb = 18,75km/h.

Câu 3: Một người đi xe đạp trên đoạn đường thẳng AB trên 1/3 đoạn đường đầu với vận tốc 12km/h ,1/3 đoạn đường tiếp theo với vận tốc 15km/h,1/3 đoạn đường cuối cùng đi với vận tốc 10km/h .Tính vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường AB.( sách ôn luyện VL9 tr 18) Đ S: 12km/h. 

Câu 4: Một người đi xe đạp trên đoạn đường thẳng AB. Trên 1/3 đoạn đường đầu với vận tốc 15km/h ,1/3 đoạn đường tiếp theo với vận tốc 10km/h,1/3 đoạn đường cuối cùng đi với vận tốc 5km/h .Tính vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường AB.( sách ôn luyện VL9 tr 13) Đ S: 8,2km/h. 

Cẫu 5: Một xe ô tô chuyển động trên đoạn đường AB = 135km với vận tốc trung bình vtb= 45km/h .Biết nửa thời gian đầu vận tốc của ô tô là 50km/h. Tính vận tốc của ô tô trong nửa thời gian sau. ( sách ôn luyện VL9 tr 21) Đ S: v2 = 40km/h.

Câu 6: Một người đi xe máy chuyển động  từ Ađến B cách nhau 400km. Nữa quãng đường đầu xe đi trên đường nhựa với vận tốc v1, nửa quãng đường sau xe chuyển động trên cát nên vận tốc chỉ bằng v2 = v1/ 2 .Hãy  xác  định vận tốc v1, v2 sao cho 1 phút người ấy đến được điểm B.( Coi lại nội dung bài này)
Dạng 2:
	BƯỚC 1: VẼ HÌNH:..........................................................................................................
BƯỚC 2: gọi t là thời gian đi của 2 xe

BƯỚC 3: Tính quãng đường xe một( xe đạp) đi được AC: S1 = V1.t (1)
BƯỚC 4: Tính quãng đường xe hai( xe máy) đi được BC: S2 = V2.t ( 2)
BƯỚC 5: mà quãng đường của 2 xe đi được chính là tổng quãng đường AB.

S(AB) = S1 + S2 (3)

BƯỚC 6: Thay S,S1,S2 vào phương trình (3) tìm được t.

BƯỚC 7:  thay t  vào phương trình (1) (2) tìm được quãng AC(S1) BC(S2)


     Câu 7: Một người đi xe đạp và một người đi xe máy cùng xuất phát một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 30 km .Người đi xe máy từ điểm A chuyển động đều về B với vận tốc V1 =20km/h .Người đi xe đạp cũng chuyển động đều từ B ngược về A với vận tốc V2 =10km /h.Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và gặp nhau ở chỗ nào?( sách photo trang 14)ĐS: t = 1h, AM = 20km
       Câu 8: Một người đi xe đạp và một người đi xe máy cùng xuất phát một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 100 km .Người đi xe máy từ điểm A chuyển động đều về B với vận tốc V1 =60km/h .Người đi xe đạp cũng chuyển động đều từ B ngược về A với vận tốc V2 =40km /h.Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và gặp nhau ở chỗ nào? ĐS: t = 1h, BM = 40km.
Câu 9: Lúc 6 giờ sáng một người đi xe máy từ thành phố A về thành phố B ở cách A 300 km,với vận tốc V1 =50km/h.Lúc 7 giờ một xe ô tô đi từ B về A với vận tóc V2=75km/h . 
a.Hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km?( sách ôn luyện VL9 tr 17)
b. Trên đường, có một người đi xe đạp, lúc nào cũng cách đều hai xe trên. Biết rằng người đi xe đạp khởi hành lúc 7h. Hỏi.

- Vận tốc người đi xe đạp.

- Người đó đi theo hướng nào.

- Điểm khởi hành cách B bao nhiêu.

 ĐS: t = 9h, AM = 150km. ( sách ôn luyện VL9 tr 17)
Câu 10: Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai điểm A và B cùng chuyển động về điểm C .Khoảng cách từ C đến A và B lần lượt là 80km và 60km. Xe khởi hành từ A với vận tốc 50km/h .Muốn 2 xe đến C cùng một lúc, xe khởi hành từ B phải chuyển động với vận tốc v2 bằng bao nhiêu? ( sách photo trang 18)ĐS: v2 =37,5km/h.
Câu 11**: Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe 1 đi liên tục không nghỉ với vận tốc v1=15km/h. xe 2 khởi hành sớm hơn xe thứ nhất 1 giờ nhưng dọc đường phải nghỉ 2 giờ. Hỏi xe 2 phải có vận tốc bao nhiêu để tới B cùng một lúc (I.19 trang 20 sách photo) ĐS: v2 =20km/h.
Câu 12**: Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 80km. Xe 1 đi liên tục không nghỉ với vận tốc v1=20km/h. xe 2 khởi hành sớm hơn xe thứ nhất 1 giờ nhưng dọc đường phải nghỉ 3 giờ. Hỏi xe 2 phải có vận tốc bao nhiêu để tới B cùng một lúc (I.19 trang 20 sách photo) ĐS: v2 =40km/h.
Câu 13**: Một người đứng cách đường một khoảng cách h= 50m. ở trên đường có một ô tô đang tiến lại với vận tốc v1 = 10m/s. Khi người ấy thấy ô tô còn cách mình 130m thì bất đầu ra đường đón ô tô theo hướng vuông góc với mặt đường. Hỏi người ấy phải đi với vận tốc bao nhiêu để gặp ô tô. (I.18 trang 20 sách photo) ĐS: v2 =4,2m/s.
Câu 14**: Một người đứng cách đường một khoảng cách h= 100m. ở trên đường có một ô tô đang tiến lại với vận tốc v1 = 20m/s. Khi người ấy thấy ô tô còn cách mình 150m thì bất đầu ra đường đón ô tô theo hướng vuông góc với mặt đường. Hỏi người ấy phải đi với vận tốc bao nhiêu để gặp ô tô. (tự chế) ĐS: v2 = 17,9 m/s.
Dạng 3:

	I: Trường hợp 1: ( áp dụng cho bài 16,17)

Bước 1:  Tính vận tốc khi xuôi dòng nước là Vxuôi  = V ca nô+  Vdòng nước.

Bước 2:  Tính thời gian xuôi máy đến B là: t = AB /  Vxuôi 

II: Trường hợp 2: ( áp dụng cho bài 18,19,20)

Bước 1:  Tính vận tốc khi xuôi dòng :Vxuôi  = AB/ txuôi .
Bước 2:  Tính vận tốc khi ngược dòng :Vngược = AB/ tngược dòng .
Bước 3:  Vận tốc khi xuôi dòng là :Vxuôi  = V ca nô +  Vdòng nước. (1)
Bước 4:  Vận tốc khi ngược dòng là :Vngược dòng  = V ca nô -  Vdòng nước.(2)

Bước 5:  lấy phương trình(  1) cộng phương trình (2)

Bước 6:  Ta tính được  Vca nô vào (1) hoặc (2) tìm Vdòng nước.


Câu 16: Một chiếc xuồng máy chạy từ bến Sông A đến bến sông B cách 100km , vận tốc của xuồng khi nước yên lặng là 36 km/h. Sau bao lâu xuồng đến B nếu dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 4km/h.( sách pho to tr 15) ĐS: t = 2,5h.
Câu 17 : Một ca nô chạy xuôi dòng trên đoạn song dài 120km. Vận tốc của ca nô là 20km/h .Vận tốc của dòng nước chảy là 5km/h. Tính thời gian ca nô đi hết đoạn sông đó. ( sách pho to tr 18) ĐS: t = 4,8 h.

Câu 18: Một chiếc xuồng máy chuyển động trên một dòng sông nếu xuồng chạy xuôi dòng từ A dến B thì mất 2 h, còn nước ngược dòng từ B về A thì mất 6 giờ.Tính vận tốc của xuồng máy khi nước yên lặng và vận tốc của dòng nước . Biết khoảng cách giữa A và B là 120km. ( sách pho to tr 19) ĐS: Vxuồng máy=  40km/h  ,   Vdòng nước = 20km/h
Câu 19: Hai bến sông A và B cách nhau 24km, dòng nước chảy theo hướng AB với vận tốc 6km/h. Một ca nô chuyển động đều từ A về B hết 1h. Hỏi ca nô đi ngược từ B về A trong bao lâu. ( sách pho to tr 19) ĐS: tngược dòng=  .

Câu 20: Một ca nô chuyển động xuôi dòng nước từ A đến B rồi lại chuyển động từ B đến A. Ca nô chuyển động đi và về giữa hai bến A,B mất khoảng thời gian 2,5h.

a.Tính khoảng cách giữa 2 bến A và B .Biết vận tốc của ca nô đối với bờ khi xuôi theo dòng nước là 28km/h và ngược dòng nước là 22km/h.

b.Tính vận tốc của ca nô đối với và vận tốc dòng nước (( sách ôn luyện VL9 tr 19) ĐS: a .S= 30,8km. b.vc= 25km/h, vdn=3km/h.

Dạng 4:

	Viết công thức tính quãng đường thứ nhất.
 Bước 1: S1 = V1. t 

Viết công thức tính quãng đường thứ hai.

 Bước 2: S2 = V2. t 

 Bước 3: Khi đi ngược chiều: S1 + S2  = ∆S1( Khi đi ngược chiều)    (1)
 Bước 4: Khi đi cùng chiều: S1 - S2  = ∆S2( Khi đi cùng chiều)         (2)

 Bước 5: thay t =15 phút = 1/4 h vào phương trình (1) và (2)

 Bước 6: Từ (1) và (2) tìm được V1 và V2


Câu 21: Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng .Nếu đi ngược chiều thì sau 15 phút khoảng cách giữa 2 xe giảm 25km. Nếu đi cùng chiều thì thì sau 15 phút khoảng cách giữa 2 xe chỉ giảm 5km. Hãy tìm vận tốc của mỗi xe. ( sách pho to tr 16) ĐS: V1 = 60km.V2 = 40km.
Câu 22: Một con chó săn đã trông thấy một con thỏ ở khoảng cách S= 200m, sau bao lâu con chó đuổi kịp con thỏ, nếu con thỏ chạy với vận tốc 40km/h và con chó chạy với vận tốc 60km/h . Xem con chó và thỏ cùng chạy trên một đường thẳng( sách pho to tr 16) ĐS: t = 36 giây.
Câu 23: Một con chó săn đã trông thấy một con cọp ở khoảng cách S= 500m, sau bao lâu con chó đuổi kịp con thỏ, nếu con cọp chạy với vận tốc 50km/h và con chó chạy với vận tốc 70km/h . Xem con chó và thỏ cùng chạy trên một đường thẳng (bài tự chế ) 
ĐS: t =  90 giây.( bài tự chế)
Câu 24: Một ô tô đi trong 1 phút trên con đường bằng phẳng với vận tốc 90km/h, sau đó lên dốc 2 phút với vận tốc 60km/h, cuối cùng xống dốc 0,5 phút với vận tốc 120km/h. Tìm vận tốc của ô tô trên cả quãng đường ô tô chuyển động. ( sách pho to tr 13) ĐS: . 
Câu 25: Một ô tô chuyển động từ địa điểm A đến địa điểm B cách A 100km. Trong nửa chặng đường đầu xe đi với vận tốc v1 = 50km/h, nửa chặng đường còn lại xe chuyển động với vận tốc v2 = 25km/h. 
a. Sau bao lâu xe đến B.

b. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường AB. 

Câu 26: Mặt trăng chuyển động quanh trái đất trên một quỹ đạo tròn bán kính 384.000km. Thời gian quay một vòng là 23,7 ngày .Tính vận tốc trung bình của mật trắng trong chuyển động trên.ĐS: 
Câu 27**: Cùng một lúc 2 xe xuất phát từ 2 điểm A và B cách nhau 60km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc là 30km/h .Xe thứ hai khởi hành từ B  với vận tốc 40km/h.


a. Tính khoảng cách giữa 2 xe sau một giờ kể từ lúc xuất phát.


b. sau khi xuất phát được 1h 30 phút xe thứ 2 đột ngột tăng tốc và đạt với vận tốc v1’ = 50km/h . Hãy xác định thời điểm 2 xe gặp nhau và vị trí chúng gặp nhau.(sách ôn luyện VL9 tr 23)
Dạng :4

	Bước 1:  quãng đường xe A trong 1 giờ : 

S1 = V1.t .

Bước 2:  quãng đường xe B trong 1 giờ : 

S2 = V2.t .

Bước 3:  Độ chênh về đường đi của 2 xe sau 1 giờ.

S = S2 - S1 

Bước 4:  Khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ 

S12 =AB + S 


VẤN ĐỀ XIII: ĐÒN BẨY.
	1. Điều kiện cân bằng của đòn bẩy là :  
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Trong đó p1 là lực mà vật tác dụng lên đòn bẩy. đơn vị (N)

             P2 là lực mà người tác dụng lên đòn bẩy.đơn vị (N)

001 là khoảng cách từ điểm tựa 0 đến điểm tác dụng của trọng lượng vật, đơn vị là m.

002 là khoảng cách từ điểm tựa 0 đến điểm tác dụng của lực nâng ( người) vật lên, đơn vị là m.

2. Lưu y: P = 10 m ( m là khối lượng của vật)




Câu 1: ở hai đầu một thanh đòn gánh có treo 2 vật trọng lượng lần lượt là 90N và 60N.Hỏi người gánh phải đặt vai vào vị trí nào để khi nâng lên, đòn gánh luôn nằm ngang. Đòn gánh dài 1m và trọng lượng không đáng kể( SBT pho to tr 22)

Câu 2: Một người dung gậy quẩy trên vai một vật nặng 10 kg. vật buộc ở đầu gậy cách vai 60cm, tay người giữ hai đầu kia cách vai 30cm. hãy xác định lực giữ của tay để gậy năm ngang xem gậy rất nhẹ có thể bỏ qua khối lượng. ( SBT pho to tr 41)

Câu3: Một người muốn cân một vật nhưng trong tay không có cân mà chỉ có một thanh cứng có trọng lượng P= 3N và một quả cân có khối lượng 0,3 kg. Người ấy đặt thanh lên một điểm tựa O. Treo vật vào đầu A. Khi treo quả cân vào đầu B thì thấy hệ thống cân bằng và thanh nằm ngang. Đo khoảng cách giữa các điểm thấy rằng 0A= 1/4l ,0B = 1/2 l như hình vẽ ( hình 48).Hãy xác định khối lượng của vật cần cân. ( SBT pho to tr 45).

Câu 4:Một thanh cứng AC có trọng lượng P =5 N  được đặt lên một điểm tựa O. Treo vật vò một đầu A, treo quả cân vào điểm B của thanh thì thấy thanh nằm cân bằng. Đo khoảng cách giữa các điểm thấy rằng OA= 1/4 AC, OB= 1/2AC như hình vẽ .Hãy xác định khối lượng của vật. Biết quả cân có khối lượng 0,5kg.( đề thi HSG huyện 2008-2009 trong tép HSG TỈNH)

Câu 5: Ở hệ thống cân bằng như hình vẽ, hai quả cầu A và B đều có cùng đường kính và cùng bằng nhôm một quả rỗng và một quả đặc.Hãy cho biết quả nào rỗng và khối lượng quả nọ hơn quả kia bao nhiêu lần hình 2.6( sách BT chọn lọc và nâng cao tr11) 
VẤN ĐỀ XIV: THẤU KÍNH HỘI TỤ.

Câu 1: Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 18cm, cách thấu kính một khoảng d= 36cm.

a.Xác định vị trí và tính chất của ảnh.

b.Chứng tỏa rằng chiều cao của ảnh và của vật bằng nhau.( sách chọn lọc và NC VL9 tr140).

Câu 2: Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm, sao cho điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d. Hãy xác định vị trí và tính chất ( thật hay ảo) của ảnh trong các trường hợp :

a. d = 30cm.



b. d= 10cm.
Câu 3: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 6cm. Một vật sáng AB cao 3cmđặt vuông góc với trục chính của thấu kính( B thuộc trục chính) AB cách màn ảnh một khoảng L= 25cm.

a. Tìm vị trí đặt thấu kính để cho ảnh rõ nét trên mản.

b. Tính chiều cao của ảnh( sách đề thi HSG lớp 9 tr7)
Câu 4: Đặt vật AB vuông góc trục chính của TKHT có tiêu cự 8cm thì thấy ảnh A’B’ của AB là ảnh thật và cao gấp 4 lần vật.Hãy xác định vị trí của vật và ảnh so với thấu kính.( Sách thực hành vật lý 9 trang 130)

Câu 5: Đặt vật AB vuông góc trục chính của TKHT có tiêu cự 36cm thì thấy ảnh A’B’ của AB là ảnh thật và cao gấp 2 lần vật.Hãy xác định vị trí của vật và ảnh so với thấu kính. Vẽ hình ( Sách thực hành vật lý 9 trang 131)

Câu 6: Đặt vật AB vuông góc trục chính của TKHT có tiêu cự f và cách thấu kính 20cm thì thấy ảnh là ảnh thật và cao bằng nữa vật.Hãy xác định tiêu cự của thấu kính và vẽ ảnh đó.( Sách thực hành vật lý 9 trang 131)

Câu 7: Đặt vật AB vuông góc trục chính của TKHT có tiêu cự 16cm thì thấy ảnh A’B’ của AB là ảnh thật và cao bằng vật.Hãy xác định vị trí của vật và ảnh so với thấu kính.  ( Sách thực hành vật lý 9 trang 131)

Câu 8: Đặt vật AB vuông góc trục chính của TKHT có tiêu cự 10cm.Nhìn qua thấu kính thì thấy ảnh A’B’ cao gấp 2,5 lần AB.
a/ Hãy cho biết ảnh A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo?tại sao?

b/ Hãy xác định vị trí của vật và của ảnh.( Sách thực hành vật lý 9 trang 132)
Câu 9: Vật AB đặt vuông góc trục chính của TKHT  cho ảnh thật A’B’ cao bằng vật và cách vật 80cm.Tính tiêu cự của thấu kính.( Sách thực hành vật lý 9 trang 132)

Câu 10: Vật AB cách thấu kính hội tụ 45cm thì ảnh A’B’ cách thấu kính 15cm

a/ Hỏi ảnh A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo?tại sao?

b/ Dịch vật lại gần thấu kính them 10cm tìm độ dịch chuyển của ảnh( Sách thực hành vật lý 9 trang 132)
Câu 11(**): Qua TKHT vật AB cho ảnh A’B’ =2AB

a/ Ảnh A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo

b/ Biết tiêu cự của thấu kính là 18cm.Hãy xác định các vị trí có thể có của vật AB.
( Sách thực hành vật lý 9 trang 132)
Câu 12*: Một TKHT có tiêu cự 6cm, vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với  trục  chính của TKHT cho ảnh cách vật 25cm, biết ảnh và vật ở 2 bên thấu kính. Xác định vị trí vật và ảnh.(sách bồi dưỡng HSG trang 246)
Câu 13*: Một điểm sáng S đặt trên trục chính của TKHT, có f = 15cm cho ảnh rỏ nét trên màn M đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Di chuyển điểm sáng S về gần thấu kính đoạn 5cm so với vị trí củ thì màn phải dịch chuyển đi 22,5cm mới lại thu được ảnh rõ nét

a/ Hỏi màn phải dịch chuyển ra xa hay lại gần thấu kính,vì sao?

b/ xác định vị trí điểm sáng S và màn lúc đầu

Cho biết: 1/f=1/d+1/d’ với d là khoảng cách từ vật đến thấu kính;d’ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính  (sách bồi dưỡng HSG trang 247)
Câu 14*: Một vật sáng có dạng đoạn thẳng AB đặt trước 1 thấu kính hội tụ sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính và A nằm trên trục chính,ta thu được 1 ảnh thật cao gấp 2 lần vật. Sau đó giữ nguyên vị trí của vật AB và di chuyển thấu kính dọc theo trục chính ra xa AB một đoạn 15cm,thì thấy ảnh của AB củng di chuyển 15cm so với vị trí ảnh ban đầu.Tính tiêu cự f của thấu kính và khoảng cách từ vật AB đến thấu kính lúc chưa di chuyển và sau khi dịch chuyển

Cho biết: 1/f=1/d+1/d’ với d là khoảng cách từ vật đến thấu kính;d’ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính  (sách bồi dưỡng HSG trang 248)
Câu 15*: Cho 1 vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của TKHT( điểm A nằm trên trục chính)cho ảnh thật A1B1 cao 1,2cm.Khoảng cách từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính là 20cm.Dịch chuyển vật đi 1 đoạn 15cm dọc theo trục chính thì thu được ảnh ảo A2B2 cao 2,4cm.Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính trước khi dịch chuyển. Tìm độ cao của vật.(sách bồi dưỡng HSG trang 255)
Câu 16**Đặt vật AB trước TKHT, sau đó dịch chuyển vật từ từ ra xa thấu kính thấy có 2 vị trí mà tại đó ảnh cao gấp 2 lần vật. Biết 2 vị trí này cách nhau 60cm. Tìm tiêu cự của thấu kính nói trên.( Sách thực hành vật lý 9 trang 133)
Câu 17**:đặt vật AB trước TKHT có tiêu cự f. Qua thấu kính người ta thấy AB cho ảnh ngược chiều cao gấp 2 lần vật, giữ nguyên vị trí thấu kính, dịch chuyển vật sáng dọc theo trục chính lại gần thấu kính một đoạn 10cm thì ảnh của vật AB lúc này vẫn cao gấp 2 lần vật. Hỏi ảnh AB trong mỗi trường hợp là ảnh gì? Tính tiêu cự và vẽ hình minh họa.(sách bồi dưỡng HSG trang 255)
Câu 18** Vật sáng phẳng AB và màn M đặt song song và cách nhau một đoạn L. Đặt thấu kính vào giữa vật sao cho trục chính của thấu kính đi qua điểm A và vuông góc với AB. Xê dịch vị trí của thấu kính để thu được ảnh rõ nét trên màn. Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d’là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, f là tiêu cự của thấu kính.

a. vẽ hình và chứng minh công thức: 1/f=1/d+1/d’ , từ đó tìm mối liên hệ giữa L và f  để luôn thu được ảnh rõ nét trên màn.
b. Khi L =150cm, xê dịch thấu kính thì thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn,hai vị trí đó cách nhau 1 đoạn l=30cm.Tính tiêu cự của thấu kính.
c. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vật và màn để trên màn thu được ảnh rõ nét.(sách bồi dưỡng HSG trang 255)
VẤN ĐỀ XV: THẤU KÍNH PHÂN KÌ.
Câu 1: Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì sao cho điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 30cm thì ảnh cách thấu kính 18cm.

a. Tính tiêu cự của thấu kính.

b.Biết AB = 4,5cm . Tìm chiều cao của ảnh(.( sách chọn lọc và NC VL9 tr144).

Câu 2: Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì sao cho điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 60cm thì ảnh A’B’ cao bằng 1/3 vật. Tính tiêu của thấu kính.

Câu 3: đặt vật AB trước một thấu kính phân kì có tiêu cự 36cm cho ảnh A’ách AB một khoảng 48cm. Xác định vị trí của vật và ảnh. ( sách chọn lọc và NC VL9 tr144).

Câu 4: Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì sao cho điểm A nằm trên trục chính, thấu kính có tiêu cự f= 16cm. Biết ảnh A’B’ chỉ cao bằng 1/3 vật AB. Xác định vị trí của vật và của ảnh. ( sách chọn lọc và NC VL9 tr144).
Câu 5:đặt vật AB vuông góc với trục chính của TKPK sao cho A nằm trên trục chính, cách thấu kính 60cm thì ảnh cách thấu kính 20cm.

a. Tính tiêu cự của thấu kính.

b. Biết AB= 2cm. Tính chiều cao của ảnh.(sách TH vật lí 9 trang 133)

 Câu 6: đặt vật AB hình mũi tên tại tiêu điểm F của TKPK . Hãy vẽ ảnh A’B’ và chứng minh rằng ảnh A’B’ chỉ cao bằng nửa vật..(sách TH vật lí 9 trang 133)
Câu 7: đặt vật AB trước một TKPK có f=28cm sao cho AB vuông góc với trục chính. , A nằm trên trục chính. Biết ảnh A’B’ chỉ cao bằng 1/2 vật . Xác định vị trí của vật và của ảnh..(sách TH vật lí 9 trang 134)
Câu 8: Trên hình 140 của một thấu kính,' S là một điểm sáng. S’ là ảnh của S.
a. Hãy cho biết S’ là ảnh thật hay ảnh ảo ?vì sao? 
b. Thấu kính đã cho là thấu kính gì?

c. Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm 0, tiêu điểm F,F’ của thấu kính đã cho.(sách TH vật lí 9 trang 134)
Câu 7: đặt vật AB trước một TKPK có f=20cm sao cho AB vuông góc với trục chính. , A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d = 30cm.

a.  Xác định vị trí và tính chất của ảnh.
b. Biết AB = 6cm. Tìm chiều cao của ảnh. (sách TH vật lí 9 trang 107)

Câu 8: đặt vật AB trước một TKPK cho ảnh A’B’ như hình 124. .Gọi d,d’ lần lượt là khoảng cách từ vật đến thấu kính, f là tiêu cự của thấu kính. Chứng minh rằng :
a. 1/f = 1/d’ - 1/d. 

b. A’B’ = d’. AB / d (sách TH vật lí 9 trang 105)
Câu 9**: Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của TKPK có tiêu cự f, điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F’ của thấu kính( hình vẽ)

a. Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Nêu tính chất của ảnh.

b. Bằng hình học hãy xác định độ cao của  ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Biết h= 3cm, f= 14cm.(sách bồi dưỡng HSG trang 255)
VẤN ĐỀ XVI: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA.

Câu 1: Từ một nguồn điện có hiệu điện thế U1=2500V, điện năng được truyền bắng dây dẫn đến nơi tiêu thụ. Biết điện trở dây dẫn R = 10Ω và công suất của nguồn P= 100Kw. Hãy tính:

a. Công suất hao phí trên đường dây

b. Hiệu điện thế ở nơi tiêu thụ.

c. Hiệu suất của sự tải điện.

d. Nếu cần giảm công suất hao phí đi 4 lần thì cần phải tăng hiệu điện thế trước khi tải điện là bao nhiêu?(sách 500 BT tr 220)

Câu 2: Một máy phát điện công suất 500kW, hiệu điện thế 10kV, cung cấp điện cho hộ tiêu thụ cách đó 5km. Tính tiết diện tối thiểu của dây đồng để độ sụt thế trên đường dây không vượt quá 2%. Muốn hao phí công suất giảm 100 lần thì phải tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu lần ? cho điện trở của dây đồng là 1,7.10-8Ωm. (sách 500 BT tr 221)

Câu 3: Từ nguồn điện có hiệu  thế U = 8400V, điện năng được truyền đến nơi tiêu thụ. Điện trở dây dẫn là 10Ω. Công suất tại nơi tiêu thụ là 300kW. Tính độ giảm thế trên dây , công suất hao phí và hiệu suất tải điện. Biết cường độ dòng điện trên dây là 40A. (sách 500 BT tr 221).

Câu 4: Người ta dẫn điện từ nơi phát điện đến nơi tiêu thụ 5km bằng 2 dây dẫn ( có điện trở suất 1,57.108Ωm).   Dây có đường kính là 4mm.Nơi tiêu thụ cần công suất 10kW với hiệu điện thế 200V. Tính hiệu điện thế nơi phát điện , lấy π= 3,14. (sách 500 BT tr 221)

Câu 5: Người ta muốn tải một công suất điện 20.000W từ nhà máy thủy điện đến một khu dân cư cách nhà máy 40km. Biết cứ 1km dây dẫn có điện trở 0,5Ω.

a. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 25.000V.Tính công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây.

b. Nếu cứ để hiệu điện thế hai đầu đường dây tải điện là 220V mà truyền đi xa thì công suất tỏa nhiệt ông suât trên đường dây là bao nhiêu.( sách thực hành VL9 tr 85)

Câu 6: Đường dây tải điện từ một trạm hạ thế A về một trạm hạ thế B dài 36km, biết hai đầu đường dây từ trạm A có hiệu điện thế 50
kV truyền đi một dòng điện 200A. Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là 100.000V.

a.Tính điện trở trên mỗi km chiều dài của dây.

b. Nếu tăng hiệu điện thế lên đến 500kVthì công suất hao phí giảm đi bao nhiêu lần. .( sách thực hành VL9 tr 85)

Câu 7: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 200kW. D
Òng điện nó phát ra khi tăng thế được truyền đi xa 50km bằng 2 dây dẫn, dây có đường kính d= 1cm,có điện trở suất p =1,57. 10-8 Ωm. Biết hiệu điện thế nơi phát điện là 25kV. Hãy tính :
a. Công suất hao phí trên mạch tải điện . 

b. Công suất nơi tiêu thụ.

c. Độ giảm thế trên đường dây trong quá trình truyền tải.

d. Phần trăm hao phí trên đường dây.

e. Hiệu suất của quá trình truyền tải.(sách bồi dưỡng HSG trang 206)
VẤN ĐỀ XVII. BÀI TẬP LÝ THUYẾT.

Dạng 1: DẪN NHIỆT.

Câu 1: Tại sao xoong nồi làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ. 

Câu 2: Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn một áo dày.

Câu 3: Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh dày thì dễ vở hơn cốc thủy tinh mỏng. ? Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì làm thế nào?

Câu 4: Về mùa nào chim thường đứng xù lông ? Tại sao?

Câu 5: Tại sao cửa của các phòng có gắn máy lạnh thường làm bằng kính hay gỗ mà không làm bằng kim loại.
Câu 6: Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh, còn trong những ngày nắng nóng sờ vào kim loại ta lại thấy nóng.
Dạng 2: ĐỐI LƯU.

Câu 1: Tại sao muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới ?
Câu 2: Gió được tạo thành là do hiện tượng vật lí gì?  Giải thích ? 
Câu 3; Tại sao về mùa hè ta thường mặt áo màu trắng mà không mặt áo màu đen.

 8Trong một máy ép dùng chất lỏng, mỗi lần pitông nhỏ đi xuống một đoạn 0.3m thì pitông lớn nâng lên một đoạn 0.01m. Tính lực tác dụng lên vật đặt trên pitônh lớn nếu tác dụng lên pitông nhỏ một lực f =750N.

9.Tính áp suất khí quyển của cột thủy ngân có chiều cao 75.2cm. Cho trọng lượng riêng của thủy gân bằng 136000N/m3.

10:Khi đặt ống Torixenli ở chân một ngọn núi cột thủy ngân có độ cao 620mm. Tính độ cao của ngọn núi so với chân núi và so với mặt nước biển. Biết lên cao 12m áp suất giảm 1mm thủy ngân. Cho P0= 760mmhg
 Câu 8: có hai bình cách nhiệt .Bình thứ nhất chứa 35 lít nước ở nhiệt độ t1=600C ,bình thứ hai chứa 7 lít nước ở nhiệt độ t2=200C .đầu tiên rót một phần nước từ bình thứ nhất sang bình thứ hai .sau đó khi trong bình thứ hai đã đạt cân bằng nhiệt ,người ta lại rót trở lại bình thứ hai sang bình thứ nhất một lượng nước để cho trong hai bình lại có dung tích nước bằng lúc ban đầu .sau các thao tác có nhiệt độ trong bình thứ nhất là t1’ =590C.Hỏi đã rót bao nhiêu nước từ bình thứ hai sang bình thứ nhất và ngược lại .Bỏ qua sự mất mát năng lượng do tỏa nhiệt ra môi trường và vỏ bình .

    Câu 10: có hai bình cách nhiệt .Bình thứ nhất chứa m1 =2kg nước ở nhiệt độ t1=200C ,bình thứ hai chứa m2=4kg  nước ở nhiệt độ t2=600C .đầu tiên rót một phần nước từ bình thứ nhất sang bình thứ hai .sau đó khi trong bình thứ hai đã đạt cân bằng nhiệt ,người ta lại rót trở lại bình thứ hai sang bình thứ nhất một lượng nước để cho trong hai bình lại có dung tích nước bằng lúc ban đầu .sau các thao tác có nhiệt độ trong bình thứ nhất là t1’ =21,950C.

A: Tính lượng nước m trong mỗi lần rót và nhiệt độ cân bằng t’2 của bình hai .

B: nếu tiếp tục lần thứ hai, tìm nhiệt độ cân bằng của mỗi bình 

   Câu 11: Tính hiệu suất của một động cớ ô tô ,biết rằng khi nó chuyển động với vận tốc v= 72km/h thì động cơ có công suất N=20kw và tiêu thụ 10 lít xăng trên quãng đường s =100 km,cho biết khối lượng riêng và năng suất tỏa nhiệt của xăng là 6,7.103 kg/m3 ,q=4,6.107J/kg.

        Câu 14: Rót nước ở nhiệt độ t1= 200C vào một nhiệt lượng kế .Thả trong nước một cục nước đá khối lượng m2 =0,5kg vào nhiệt độ t2=-150C .Hãy tìm nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt được thiết lập .Biết khối lượng nước đổ vào m1=m2 . Cnước =4200J/kg.k.nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 3,4..105J/kg. Cnước đá =2100J/Kg.k

Câu 16: người ta thả một thỏi đồng nặng 0,4kg ở nhiệt độ 800C vào 0,25 kg nước ở nhiệt độ 180C .Hãy xác định nhiệt độ khi có cân bằng nhiuệt ,cho C1=400j /KG.k của nước C2=4200J/kg.k.

Câu 2:Đun một lít nước ở 250C ,sau khi nước sôi một lúc thì chỉ còn 0,85lit1 nước sôi .Tính nhiệt lượng đã cung cấp .biết CNƯỚC=4200J/kg,k,nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106 J/kg.D =1000kg/m3.

SÁCH 500 BÀI TẬP VẬT LÍ

2.14. Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m1=100g chứa m2=400g nước ở nhiệt độ t1=100C

     Người ta thả vào nhiệt lượng kế một thỏi hợp kim nhôm và thiết có khối lượng m=200g được nung nóng đến nhiệt độ t2=1200C. Nhiệt độ cân bằng của hệ thống là 140C. Tính khối lượng nhôm và thiết có trong hợp kim. Cho nhiệt dung riêng của nhôm, nước và thiết lần lượt là: C1=900 J/kg.K, C2=4200 J/kg.K, C3=230 J/kg.K

2.15. Một khối sắt có khối lượng m ở nhiệt độ 1500C khi thả vào một bình nước thì nhiệt độ nước tăng từ 200C lên 600C. Thả tiếp vào nước khối sắt thứ hai có khối lượng m/2 ở 1000C thì nhiệt độ sau cùng của nước là bao nhiêu? Coi như chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa các khối sắt và nước

2.16. Hai bình nước giống nhau chứa hai lượng nước như nhau. Bình thứ nhất có nhiệt độ t1, bình thứ hai có nhiệt độ t2=3/2t1. Sau khi trộn lẫn với nhau, nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 250C. Tìm các nhiệt độ ban đầu của mỗi bình

2.17. Người ta trộn lẫn hai chất lỏng có nhiệt dung riêng, khối lượng, nhiệt độ ban đầu của chúng lần lượt là C1, m1, t1 và C2, m2, t2. Tính tỉ số khối lượng của 2 chất lỏng trong các trường hợp sau đây:

     a. Độ biến thiên nhiệt độ của chất lỏng thứ hai gấp đôi so với độ biến thiên nhiệt độ của chất lỏng thứ nhất

     b. Hiệu nhiết độ ban đầu của hai chất lỏng so với hiệu nhiệt độ cân bằng và nhiệt độ ban đầu của chất lỏng thu nhiệt bằng tỉ số a/b
2.18. Có hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa m1=2 kg nước ở t1=200C, bình 2 chứa m2=4 kg nước ở t2=600C. Người ta lại rót một lượng nước từ bình 1 sang bình 2 sau khi cân bằng nhiệt, người ta lại rót một lượng nước m như thế từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t1=21,950C

     a. Tính lượng nước m trong mỗi lần rót và nhiệt độ cân bằng t2 của bình 2

     b. Nếu tiếp tục thực hiện lần thứ hai, tìm nhiệt độ cân bằng của mỗi bình

2.19. Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng đó vào 20g nước ở nhiệt độ 1000C. Khi có cân bằng nhiệt, nhiệt đọ của hỗn hợp đó là 37,50C. Khối lượng hỗn hợp là 140g. Tìm nhiệt dung riêng của chất lỏng đó biết rằng nhiệt độ ban đầu của nó là 200C. Nhiệt dung riệng của nước C2=4200 J/kg.K 

2.20. Trong tay em chỉ có nước (có nhiệt dung riêng Cn), nhiệt lượng kế, nhiệt kế, cân, bộ quả cân, bình đun, dây buộc và bếp. Em hãy thiết lập phương án để xác định nhiệt dung riêng của một vật rắn nguyên chất

2.21. Xác định nhiệt dung riêng của dầu hỏa bằng các dụng cụ sau đây: cân (không có quả cân), nhiệt kế, nhiệt lượng kế (biết nhiệt dung riêng là Ck), Nước (biết nhiệt dung riêng là Cn), dầu hỏa bếp điện, hai cốc đun giống nhau

2.22. Để xác định nhiệt dung riêng của dầu Cx, người ta thực hiện thí nghiệm sau. Đổ khối nước ma vào một nhiệt lượng kế khối lượng mk. Cho dòng điện chạy qua nhiệt lượng kế để đun nóng nước

     Sau thời gian t1 nhiệt độ của nhiệt lượng kế với nước tăng lên   t1 (0C). Thay nước bằng dầu với khối lượng md và lặp lại các bước thí nghiệm như trên. Sau thời gian nung t2 nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng thêm   t2 (0C). Để tiện tình toán có thể chọn ma=md=mk. Bỏ qua sự mất mát nhiệt lượng trong quá trình nung nóng

     a.Lập biểu thức tình nhiệt dung riệng Cx cho biết nhiệt dung riêng của nước và của nhiệt lượng kế là Cn và Ck
     b. Áp dụng bằng số: Cho Cn=4200 J/kg.K; Ck=380 J/kg.K; t1=1 phút;   t1=9,20C; t2=4 phút;   t2=16,20C, hãy tính Cx

2.23. a. Một ấm nhôm khối lượng m1=250g chứa 1,5 lít nước ở t1=200C. Tính nhiệt lượng để đun sôi lượng nước nói trên. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là C1=880 J/kg.K, C2=4200 J/kg.K

     b.Tính lượng dầu cần dùng. Biết hiệu suất khi đun nước bằng bếp dầu là 30% và năng suất tỏa nhiệt của dầu là q=44.106 J/kg

2.24. Một ấm nhôm khối lượng 250g chứa 1 lít nước ở 200C

     a. Tính nhiệt lượng cần để đun sội lượng nước nói trên; biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lược là C1=880 J/kg.K, C2=4200 J/kg.K

     b. Tính lượng củi khô cần để đun sôi lượng nước nói trên. Biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 107 J/kg và hiệu suất sử dụng nhiệt của bếp lò là 30%

2.25. Khi đốt cháy m1=200g dầu hỏa bằng bếp dầu thì có thể đun đến sôi 10 lít nước có nhiệt độ ban đầu t1=200C. Hãy xác định hiệu suất của bếp. Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là q=45.106 J/kg
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